
COMPANY NAME TÊN CÔNG TY QUỐC GIA WEBSITE SẢN PHẨM TRƯNG BÀY EXHIBIT BOOTH NO

AN VU TERESA

HERBS CO.,LTD

CÔNG TY TNHH

DƯỢC THẢO

TERESA AN VŨ 

VIETNAM www.teresahe

rbs.vn

Thực phẩm chức năng: Mt. Fuji Coriolus

Versicolor, Tibetan Cordyceps Sinensis, U-

Fucoidan Supreme, Healthy Joint,

Hepatocel Plus, Glucoresistance

Mt. Fuji Coriolus Versicolor, Tibetan

Cordyceps Sinensis, U-Fucoidan

Supreme, Healthy Joint, Hepatocel Plus,

Glucoresistance

A184

ANH DANG

TRADING &

MANUFACTURER

CO.,LTD

CÔNG TY TNHH

SXTM ANH ĐĂNG

VIETNAM duongphenanh

dang.com.vn

Các loại đường phèn, siro tắc chưng

đường phèn

Rock sugar, candied kumquat H129

ASIA COCONUT

PROCESSING

JOINT STOCK

COMPANY (ACP)

CÔNG TY CP CHẾ

BIẾN DỪA Á CHÂU

VIETNAM http://www.a

cp.com.vn

Cơm dừa sấy khô, Nước cốt dừa đông

lạnh, Nước cốt dừa UHT, Nước dừa UHT,

Bột sữa dừa và các sản phẩm khác từ

dừa.

Desiccated coconut, Frozen/ Chilled

coconut cream, UHT coconut milk, UHT

coconut water, Coconut cream powder.

A172, 173

ASIA PHARMA

COMPANY LIMITED 

CÔNG TY TNHH

DƯỢC PHẨM Á

CHÂU

VIETNAM vietnat.vn Kẹo ngậm thảo dược, tinh dầu tự nhiên Functional candies, Essential oils, Flavors

quite natural origin

A116

AUREATE CO., LTD AUREATE CO.,

LTD

KOREA www.aureate.c

o.kr

Sunny ball và sô cô la SUNNYBALL,CHOCOLATES A175

BEANS GROUP

FOODS SCIENCE

AND TECHNOLOGY

CO.,LTD

BEANS GROUP

FOODS

SCIENCE AND

TECHNOLOGY

CO.,LTD

TAIWAN www.beans-

family.com

Hoa quả tươi và các loại hạt Natural fruits and nuts C134

LIST OF EXHIBITORS/DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THAM GIA

FOOD& FUNCTIONALS FOOD/THỰC PHẨM & THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

http://www.teresaherbs.vn/
http://www.teresaherbs.vn/
http://www.acp.com.vn/
http://www.acp.com.vn/
http://www.aureate.co.kr/
http://www.aureate.co.kr/
http://www.beans-family.com/
http://www.beans-family.com/


BEDELKOREA BEDELKOREA KOREA www.bedelkor

ea.com

Premium Vita Gold

Jeok Song Won

Premium Vita Gold

Jeok Song Won

A140

BELEGORYE LLC BELEGORYE LLC RUSSIA wwwbelogorye

-pk.ru

Bánh kẹo, bánh quy và trang trí bánh kem Confectionary, biscuits & pastry B138

BIO LIFE

NEUTRACEUTICALS 

 SDN BHD

BIO LIFE

NEUTRACEUTICALS

SDN BHD

MALAYSIA Thực phẩm, Đồ uống bổ sung Dalah Fish, Lime Juice, Passion

Detox, Real Women

B150

BOGUTTI SP.Z O.O. BOGUTTI SP.Z

O.O.

POLAND bogutti.com Bánh quy phong cách Ý, bánh quy phong

cách Mỹ, bánh quy không đường, kẹo sữa

Italian style cookies, American Style

cookies, No Added sugar cookies, Milk

fudge candies

G108

BROKEN RICE

THUAN KIEU CO.,

LTD.

CÔNG TY TNHH

MTV CƠM TẤM

THUẬN KIỀU

VIETNAM www.comtamt

huankieu.com.

vn -

thuankieufood

s.com

Cá cơm khô/chiên, chà bông cá/gà, cá

bống dừa, tôm thịt kho quẹt/xào ruốc, củ

kiệu muối, cá thiều cán…

Fish fried rice, Anchovy warehouse,

Coconut Goby, Procession lice, rub

chicken cotton, Fish dry rub cotton,

Shrimp meat warehouse swipe, Sauteed

shrimp procession, Milk crabs fried with 

A122

BTGIN CO., LTD BTGIN CO., LTD KOREA www.btgin.co

m

Novel Ginsenosides tăng cường các sản

phẩm hồng sâm Hàn Quốc và các nguyên

liệu thô.

Novel Ginsenosides enhanced Korean

red Ginseng products and raw

ingredeients.

A131

BYRICE FARMING

ASSOCIATION

CORP.

BYRICE

FARMING

ASSOCIATION

CORP.

KOREA byrice.co.kr MISUTGARU,SUNSIK MISUTGARU,SUNSIK C126

C&F ENTERPRISE

SDN BHD

C&F

ENTERPRISE

SDN BHD

MALAYSIA www.harihari.

com.my

Thực phẩm ăn nhẹ, snack ngô ép đùn,

khoai tây chiên, bánh quy tôm

Snack foods, Corn extruded snack,

Potato chips, Crackers

A144

CELICKO SPOLKA

AKCYNA

CELICKO

SPOLKA AKCYNA

POLAND www.celiko.co

m.pl

Trái cây sấy khô, rau quả ở dạng snack,

thanh, bán với số lượng lớn, không chứa

gluten

Freeze Dried fruit, vegetable in the form

of snack, bars, sold in bulk, gluten free

B165

CHEN LIN FOOD

LIMITED COMPANY

CÔNG TY TNHH

THỰC PHẨM

CHENLIN

VIETNAM www.chenlin.

vn

LẠP XƯỞNG TƯƠI, LẨU, THỊT ƯỚP FRESH SAUSAGE, HOT POT, CURED

MEAT

C119

http://www.bedelkorea.com/
http://www.bedelkorea.com/
http://www.btgin.com/
http://www.btgin.com/
http://www.harihari.com.my/
http://www.harihari.com.my/
http://www.celiko.com.pl/
http://www.celiko.com.pl/
http://www.chenlin.vn/
http://www.chenlin.vn/


CHEONNYEONAE

FOOD

CHEONNYEONAE 

 FOOD

KOREA www.candy

made.co.kr

Kẹo vitamin hồng sâm

Thạch vitamin hồng sâm

Nước hồng sâm

Red Ginseng Vitamin Candy

Red Ginseng Vitamin Jelly

Red ginseng Drink

A178

CHUNG-HSIANG

FOODS IND. CO.,

LTD

CHUNG-HSIANG

FOODS IND. CO.,

LTD

TAIWAN www.chfoods.

com.tw

Bánh quy Crackers and nougat sandwiches C104

DAEDONG KOREA

GINSENG CO., LTD.

DAEDONG

KOREA

GINSENG CO.,

LTD.

KOREA www.ddkore

a.co.kr

Nhân sâm Hàn Quốc Ginseng C139

DAI PHAT FOOD

CO.,LTD

CÔNG TY TNHH

THỰC PHẨM TM

ĐẠI PHÁT

VIETNAM www.daiphatf

ood.com.vn

Bánh kẹo Confectionery A107, 108

DAN CHENG BO

XIN BIOLOGY AND

TECHNOLOGY

CO.,LTD.

DAN CHENG BO

XIN BIOLOGY

AND

TECHNOLOGY

CO.,LTD.

CHINA www.goywell.

com

Kem thực vật, bột kem whipping, kem cà

phê.

NON DAIRY CREAMER

WHIPPING CREAM POWDER

ICECREAM POWDER

COFFEE CREAMER

E107, E108

DAN ON FOODS

CORPORATION

CÔNG TY CP THỰC

PHẨM DÂN ÔN

VIETNAM www.dan-d-

pak.com

Các loại hạt (hạnh nhân, hạt điều…), trái

cây khô, yến mạch…
Nuts (Almond, Cashew…), Dried

Fruits, Oats,…

A109, 110

DODUM CO., LTD DODUM CO., LTD KOREA www.dodumbio

.com

1. Chip JUJUBE

2. Nước ép JUJUBE

3.Thạch JUJUBE

1. SWEET & CRISPY JUJUBE CHIP

2. JUJUBE JUICE

3.JUJUBE JELLY

 C115

DONG-JIN

PHARMACEUTICAL

CO.,LTD

DONG-JIN

PHARMACEUTIC

AL CO.,LTD

KOREA www.idongjinko

rea.com

Hồng sâm Hàn Quốc (chiết xuất, bột, sâm

mật ong, trà,…)

Korean Red Ginseng(Extract, Powder,

Honey Ginseng, Tea etc)

C114

FEIASAHI

INTERNATIONAL

CO.,LTD.

FEIASAHI

INTERNATIONAL

CO.,LTD.

TAIWAN www.feihsu.c

om

Nấm cục các loại Truffle Series A153

FENG HSI FOOD

CORP.

FENG HSI FOOD

CORP.

TAIWAN https://jelly.co

m.tw/

Thạch/ pudding/ bánh crepe,… Jelly/Pudding/Konjac Jelly/Mile Crepe

Cake/Crepe

C133

http://www.candymade.co.kr/
http://www.candymade.co.kr/
http://www.chfoods.com.tw/
http://www.chfoods.com.tw/
http://www.daiphatfood.com.vn/
http://www.daiphatfood.com.vn/
http://www.goywell.com/
http://www.goywell.com/
http://www.dan-d-pak.com/
http://www.dan-d-pak.com/
http://www.dodumbio.com/
http://www.dodumbio.com/
http://www.idongjinkorea.com/
http://www.idongjinkorea.com/
http://www.feihsu.com/
http://www.feihsu.com/
https://jelly.com.tw/
https://jelly.com.tw/


FINEFT CO., LTD FINEFT CO., LTD KOREA www.fineft.co.k

r

Bột trà thanh yên mật ong Honey Citron Tea Powder S06

FUJIAN KINCHON

BIOTECH CO.,LTD

FUJIAN

KINCHON

BIOTECH

CO.,LTD

CHINA Nấm khô, trái cây và rau sấy khô, bột rau

và bột trái cây, và thực phẩm chức năng

Dried mushroom & fungus, dried fruit &

vegetable, fruit & vegetable powder, and

functional food

D155

FUJIAN NINGDE

YONGJIA TRADE

CO.,LTD

FUJIAN NINGDE

YONGJIA TRADE

CO.,LTD

CHINA www.ningdeyo

ngjia.com

Nấm tươi, rau và trái cây FRESH MUSHROOM, VEGETABLES

AND FRUITS

C121

FUJIAN

ZHANGLONG

IMPORT & EXPORT

GROUP CO.,LTD

FUJIAN

ZHANGLONG

IMPORT &

EXPORT GROUP

CO.,LTD

CHINA Thực phẩm đóng hộp CAN FOOD E120

FUJIAN ZHAOAN

DONGXIN FOODS

CO.,LTD

FUJIAN ZHAOAN

DONGXIN

FOODS CO.,LTD

CHINA Các sản phẩm bào ngư Abalone series products D152

GAVO FARMS GAVO FARMS KOREA http://www.sr

ook.net

1. Mật ong GavoFarms

2. Trà Mật ong GavoFarms

3. Nước ép lê Naju

4. Sáp ong

1. Gavo Farms Honey

2. Gavo Farms Honey Tea

3. Clear Naju Pear Juice

A115

GD&Y CO.,LTD GD&Y CO.,LTD KOREA www.goodynyu

mmy.com

Bánh cuộn dinh dưỡng được làm từ 23

loại ngũ cốc từ Hàn Quốc

A nutritious crispy roll made with 23 kinds

of grains from Korea! 

C125

GEUMSAN

GINSENG

COOPERATIVE

GEUMSAN

GINSENG

COOPERATIVE

KOREA gincoop.com Hồng sâm Goryeo Jeong 6 năm tuổi tăng

lực dạng que

ENERGIN 6-year-old Korean Red

Ginseng Sticks

 C159

GLORY KINGDOM

CORP.         

GLORY

KINGDOM CORP.         

TAIWAN https://www.

en.gk.com.tw/

Thực phẩm dinh dưỡng và sản phẩm sữa

bột

Nutritional food and milk powder product A134

GO CORPORATION GO

CORPORATION

KOREA www.good-

plus.co.kr/us

Rễ nhân sâm hữu cơ Hàn Quốc

Nhân sâm hữu cơ

Chiết xuất nhân sâm hữu cơ

Nhân sâm cắt lát hữu cơ

Korean Organic Ginseng Roots

Organic Ginseng Tonic

Organic Ginseng Extract

Organic Ginseng Slices

S03

http://www.fineft.co.kr/
http://www.fineft.co.kr/
http://www.srook.net/
http://www.srook.net/
http://www.goodynyummy.com/
http://www.goodynyummy.com/
https://www.en.gk.com.tw/
https://www.en.gk.com.tw/
http://www.good-plus.co.kr/us
http://www.good-plus.co.kr/us


GOESAN GRAIN GOESAN GRAIN KOREA www.gsjg.co.kr Bột gạo,  đậu và trà . Grains,powders,teas C126

GOLDEN FARM

CO., LTD.

CÔNG TY TNHH

CÁNH ĐỒNG VÀNG

VIETNAM www.goldenfa

mrvn.com

Mứt trái cây, Bơ đậu phộng, Mì Spaghetti,

Salad Xốt Xà lách, Spaghetti,

Mayonnaise, Sirô, Sinh tố,  Bông

Đường,…

Jam, Peanut butter, Spaghetti Sauce,

Spaghetti, Salad Dressings,

Mayonanaise, Syrups, Fruit Concentrates,

Sprinkles,…

B109-113,

B122-126

GREAT EASTERN

FOOD CO.,LTD

GREAT

EASTERN FOOD

CO.,LTD

TAIWAN www.freshlife.

com.tw

Thạch ngọc trai 3Q ( Ngọc trai Konjac) 3Q Jelly Pearls(Konjac Pearls) C165, C166

GUANGDONG WENHUI

FOOD CO., LTD.

GUANGDONG

WENHUI FOOD CO.,

LTD.

CHINA www.wen-

hui.com

Kem thực vật NON DAIRY CREAMER D130

HADAMFOOD.Co.Ltd HADAMFOOD.Co.

Ltd

KOREA www.hadamfoo

d.com

Thịt gà khô xé CHICKEN BREAST JERKY C123

HAN AND GLOBAL

CO., LTD.

HAN AND

GLOBAL CO.,

LTD.

KOREA N/A Que sô cô la Lovint Lovint Choco Stick A154

HAN WHA PHARMA HAN WHA PHARMA KOREA www.hwpharm

.com

Các sản phẩm VAP (thạch, bột,…) VAP products(Jelly, Powder, etc.) A177

HANARO WORLD

CO, LTD.

HANARO

WORLD CO, LTD.

KOREA mimifood.com Bánh quế vàng số 58 Waffle No58 Gold Sauce C125

HANBAEK FOOD

AGRICULTURAL

CO., LTD.

HANBAEK FOOD

AGRICULTURAL

CO., LTD.

KOREA habaekfood.co

m

Rong biển & Tôm Snack Master Hee's Roasted Laver Snack with

Shrimps

C122

HANGILWELLBIO

CO.,LTD

HANGILWELLBIO

CO.,LTD

KOREA http://foodma

ster.kr

Khoai lang Sweet potato C127

http://www.gsjg.co.kr/
http://www.goldenfamrvn.com/
http://www.goldenfamrvn.com/
http://www.freshlife.com.tw/
http://www.freshlife.com.tw/
http://www.wen-hui.com/
http://www.wen-hui.com/
http://www.hadamfood.com/
http://www.hadamfood.com/
http://foodmaster.kr/
http://foodmaster.kr/


HANGJINHOUQI

DASHUAN

COMMERCIAL AND

TRADE CO.,LTD

HANGJINHOUQI

DASHUAN

COMMERCIAL

AND TRADE

CO.,LTD

CHINA www.nmgdas

huan.com

Hạt hướng dương ,hạt bí ,hạt bí đã tách

vỏ,hạt dưa hấu ,hạt hướng dương đã sấy

chín

Sunflower seed and kernel ,Pumpkin

seed and kernel,Waternelon seed

,watermelon seed kernel,Roasted

sunflower seed and kernel ,Roasted

pumpkin seed and kernel

A129,A130

HANSARANG HANSARANG KOREA www.kormush.c

om

Dâu và nho Strawberry

Grape

C146

HB CORPORATION HB

CORPORATION

KOREA www.foodtrade

.co.kr

Nước sốt (sốt đậu nành, tiêu đỏ)/ Bột để

nấu ăn

Sauce(soy sauce, red pepper past) /

Powder for cooking 

H124

HENAN PINZHENG

FOOD CO.,LTD

HENAN PINZHENG

FOOD CO.,LTD

CHINA www.pinzhengf

ood.com

Gia vị, rau SEASONING, EDIBLE ESSENCE,

     TEXTURED VEGETABLE PROTEIN

B164

HENAN SHANGPIN

FOOD CO.,LTD

HENAN SHANGPIN

FOOD CO.,LTD

CHINA www.hnspfood.

com

Chân vịt hun khói, vịt quay SMOKED DUCK LEG/BREAST,DUCK BREAST

CUTLET,ROAST DUCK

B161

HONEY CANDY

HOUSE FOODS CO.

HONEY CANDY

HOUSE FOODS

CO.

TAIWAN http://www.il

ovenuts.com.t

w

Kẹo dẻo hạt Macca và kẹo mềm hạt

macca

Macadamia Nuts Soft Nougat and

Macadamia Nuts Chewy Candy

A135

HOSAN CO., LTD HOSAN CO., LTD KOREA

www.koreanpr

oducts.net

Đồ uống lô hội, Lá rong biển cho Sushi,

Sushi Nori, Snack rong biển rang , Mì khô,

mì tươi, mì Ramen tươi, mì Ramen tươi

với súp bột và các sản phẩm khác của

Hàn Quốc

Aloe Vera Drinks, Sea Laver for Sushi,

Sushi Nori, Roasted Sea Laver Snack, Dry

Noodles, Fresh Udon, Fresh Ramen

Noodle, Fresh Ramen with Soup Base,

and other Korean Products

A171

HOSUNG LOGOS

INC.

HOSUNG LOGOS

INC.

KOREA Thực phẩm chức năng Functional food C106

HPBA GROUP HPBA GROUP POLAND http://hpbagr

oup.com/

Pocket Energy Bar là món ăn nhẹ chất

lượng cao. Sản phẩm không có đường,

không lactose và không gluten

Pocket Energy Bar is the highest quality,

healthy snack. It has no added sugars, no

lactose and no gluten.

B135

HUFS GTEP HUFS GTEP KOREA http://www.huf

sgtep.org/

Sản phẩm Hàn Quốc tốt cho sức khỏe Healthy Korean Goods A157

http://www.nmgdashuan.com/
http://www.nmgdashuan.com/
http://www.kormush.com/
http://www.kormush.com/
http://www.foodtrade.co.kr/
http://www.foodtrade.co.kr/
http://www.pinzhengfood.com/
http://www.pinzhengfood.com/
http://www.hnspfood.com/
http://www.hnspfood.com/
http://www.ilovenuts.com.tw/
http://www.ilovenuts.com.tw/
http://www.ilovenuts.com.tw/
http://hpbagroup.com/
http://hpbagroup.com/
http://www.hufsgtep.org/
http://www.hufsgtep.org/


HUFS GTEP HUFS GTEP KOREA http://www.dae

gayafood.co.kr

Sản phẩm Hàn Quốc tốt cho sức khỏe Healthy Korean Goods A158

HUONG VIET

CO.,LTD.

CÔNG TY TNHH

HƯƠNG VIỆT.

VIETNAM www.maylam

banh.com

Máy làm bánh Bakery machine H117-121

INTER-ECO

TRADING J.S.C

CÔNG TY CP TM

INTER-ECO

VIETNAM inter-eco.com Dầu ăn Cooking oil A150, 151

J&E CORPORATION J&E

CORPORATION

KOREA www.jnekore

a.com

Bỏng ngô Darda Darda popcorn C108

JARO CO.,LTD. JARO CO.,LTD. KOREA www.jaro.co.

kr

Thực phẩm các loại: Sâm, trà, và cà phê Food products: Ginseng, tea and coffee C130

JETTON

BIOCHEMISTRY

CO., LTD

JETTON

BIOCHEMISTRY

CO., LTD

TAIWAN www.jetton-

bioch.com.vn

Các sản phẩm sữa công thức, bột ngũ

cốc, thực phẩm cung cấp cho sức khỏe,…

Formula dairy products, grains powder,

health supplements, and healthy food

manufacturing / Sales of drug＆ medicine

/ Raw material Import / Final product

export

C167, C168

JIANGSU DAHUA

FOODS CO., LTD.

JIANGSU DAHUA

FOODS CO., LTD.

CHINA www.audegro

up.com

Rong biển rang, Yaki Sushi Nori, gia vị

rong biển, Snack rong biển và Nori Snack

Roasted Seaweed, Yaki Sushi Nori,

Seasoned Seaweed, Seaweed Snack and

Nori Snack

D123

JIANGSU HEXIAN

FOODS GROUP

CO.,LTD. 

JIANGSU

HEXIAN FOODS

GROUP CO.,LTD. 

CHINA www.hexiangr

oup.com

Sản phẩm của chúng tôi: Rau tươi, Rau

muối, Rau luộc, Rau đông lạnh, Thực

phẩm chế biến đông lạnh, Thực phẩm chế

biến tự nhiên

Our products:Fresh Vegetables,Salted

Vegetables,Boiled Vegetables,Frozen

Vegetables,Frozen prepared

foods,Natural prepared foods

D113

JIANGSU MEIZIZI

FOOD CO.,LTD

JIANGSU MEIZIZI

FOOD CO.,LTD

CHINA Bánh quy soda không đường, bánh quy

ngọt

Sugar-free soda crackers, sweet biscuits C150

JIANGSU QIANMU

AGRICULTURAL

CO.,LTD.

JIANGSU

QIANMU

AGRICULTURAL

CO.,LTD.

CHINA www.qmcasin

g.com

Vỏ lợn muối, Vỏ cừu ,Vỏ khô , Vỏ

collagen, Vỏ nhựa

Salted hog casings， Salted sheep

casings，dry casings， collagen

casings， plastic casings

D112

http://www.daegayafood.co.kr/
http://www.daegayafood.co.kr/
http://www.maylambanh.com/
http://www.maylambanh.com/
http://www.jnekorea.com/
http://www.jnekorea.com/
http://www.jaro.co.kr/
http://www.jaro.co.kr/
http://www.jetton-bioch.com.vn/
http://www.jetton-bioch.com.vn/
http://www.audegroup.com/
http://www.audegroup.com/
http://www.hexiangroup.com/
http://www.hexiangroup.com/
http://www.qmcasing.com/
http://www.qmcasing.com/


JIANGXI JUNMA FOODS

CO.,LTD

JIANGXI JUNMA

FOODS CO.,LTD

CHINA WWW.JXJMFO

OD.COM

Lươn nướng đông lạnh FROZEN ROASTED EEL D106

JING JIH JEN

FOOD(ZHANGZHOU

) CO.,LTD

JING JIH JEN

FOOD(ZHANGZH

OU) CO.,LTD

CHINA Kẹo cứng, bánh bột mềm Hard Candy,Soft Flour Cake E115

JNS GLOBAL CO.,

LTD.

JNS GLOBAL

CO., LTD.

KOREA www.jnsglobalk

orea.com

Nước lô hội, sushi nori và snack gạo cuộn Aloevera beverage, Sushi nori, Rice pop

roll snack

 A180

JNY FOOD CO LTD JNY FOOD CO

LTD

TAIWAN www.jnyfood.

com.tw

Mì bò, Bào ngư, Phật nhảy tường, tổ yến,

Súp tinh chất gà, cơm hộp trong nhiệt độ

phòng, Thức ăn đã chuẩn bị sẵn, kho,

thức ăn cho trẻ.

Beef Noodle, Abalone can, Buddha jump

over the wall, Bird’s Nest, Chicken

essence soup, Rice box in room

temperature, Prepared food, stock, baby’s

food.

C131

KHANHHOA

SALANGANES

NEST COMPANY

CÔNG TY TNHH NN

MTV YẾN SÀO

KHÁNH HÒA

VIETNAM yensaokhanhh

oa.com.vn

Yến sào nguyên tổ Raw Salanganes Nest C118

KIEN DAT- QUAN

CUA MA SERVICE

CO.,LTD

CN CÔNG TY TNHH

SXTM DỊCH VỤ KIẾN

ĐẠT - QUÁN CỦA

MÁ

VIETNAM Nem nướng, bánh kẹo Grilled sausage and confectionery A160

KIM NGHIA CO.,LTD CÔNG TY TNHH KIM

NGHĨA

VIETNAM kimnghia.com Trái cây sấy Dried fruit A128

K-MEDICOOP

CO.,LTD.

K-MEDICOOP

CO.,LTD.

KOREA www.k-

medicoop.co

m

Men vi sinh Probiotics C128

KRAJOWY

OŚRODEK

WSPARCIA

ROLNICTWA 

(NATIONAL 

KRAJOWY

OŚRODEK

WSPARCIA

ROLNICTWA 

(NATIONAL 

POLAND www.kowr.go

v.pl

Các sản phẩm của Ba Lan Wide range of Poland Products B135

LEE SAK LEE SAK KOREA  Súp miso

Bánh gạo ngọt

Mucheng Soybean Paste Soup,Mucheng

snacks

C122

http://www.jxjmfood.com/
http://www.jxjmfood.com/
http://www.jnsglobalkorea.com/
http://www.jnsglobalkorea.com/
http://www.jnyfood.com.tw/
http://www.jnyfood.com.tw/
http://www.k-medicoop.com/
http://www.k-medicoop.com/
http://www.k-medicoop.com/
http://www.kowr.gov.pl/
http://www.kowr.gov.pl/


LIVEE POLSKA SP.

Z O. O. 

LIVEE POLSKA

SP. Z O. O. 

POLAND www.livee.eu Trà, cà phê, sô cô la, bánh quy và mật ong Tea, coffee, chocolate, cookies, honey. B130

LONG BINH CO.,LTD CÔNG TY TNHH

LONG BÌNH VIỆT

NAM

VIETNAM Các sản phẩm thuỷ hải sản đông lạnh Frozen seafoods A124

LUONG QUOI

COCONUT CO.,

LTD.

CÔNG TY TNHH CB

DỪA LƯƠNG QUỚI

VIETNAM www.luongqu

oi.vn

Nước dừa UHT, Dầu dừa nguyên chất,

Nước cốt dừa đóng lon, Dừa sấy giòn,

Dầu dừa tinh luyện, cơm dừa nạo sấy,

Nước dừa đóng lon

UHT coconut water, Extra virgin coconut

oil, Cococonut milk, Toasted coconut

chips, Refine coconut oil, Desiccated

coconut, Coconut water

A136, 137

MAN CHI FOOD

CO.,LTD

MAN CHI FOOD

CO.,LTD

TAIWAN www.e-

cakes.com.tw

Bánh xốp, bánh trứng cuộn, bánh quy,… Wafer, egg rolls, biscuits, cookies,… C103

MANJUN FOODS

CO.,LTD.

MANJUN FOODS

CO.,LTD.

KOREA http://www.m

anjun.net/wor

dpress/ko/mai

Snack rong biển, gia vị rong biển và rong

biển rang

SEAWEED SNACK

SEASONED SEAWEED

ROASTED SEAWEED

C156

MANSUN

FIESHERIES COOP

MANSUN

FIESHERIES

COOP

KOREA www.foodreal

.co.kr 

Bánh gạo ngọt, GANJANGGEJANG GANJANGGEJANG, SWEET RICE CAKE S04,S05

MARINE

BIOPROCESS

CO.,LTD.

MARINE

BIOPROCESS

CO.,LTD.

KOREA http://www.m

bpc.kr

Thực phẩm chức năng Functional food C142

MIMIFOOD CO.,LTD MIMIFOOD

CO.,LTD

KOREA www.mimifood.

com

Sốt Hàn Quốc Korean sauce C124

MINH DUONG

FOOD J.S.C.

CÔNG TY CP THỰC

PHẨM MINH

DƯƠNG

VIETNAM www.minhdu

ong.com

Bún khô, miến dong Rice noodle, soya noodle C116

NATURAL CHOICE

CO., LTD.

NATURAL

CHOICE CO.,

LTD.

KOREA http://naturalch

oice

.koreasme.co

m

Snack trái cây khô đông lạnh ( Táo, lê) FREEZE DRIED FRUIT SNACK

(APPLE CHIP, PEAR CHIP)

A154

N-CHOICE CO., LTD. N-CHOICE CO.,

LTD.

KOREA www.n-

choice.net

Bột Khoai Mài Hạt Bạch Quả Bao Gồm

Lợi Khuẩn,Bột Khoai Mài Nấm Đông Cô

Bao Gồm Lợi Khuẩn ,Bột Khoai Mài Bí

Ngô Bao Gồm Lợi Khuẩn,Bột Hỗn Hợp

Ngũ Cốc 15 Loại

Ginkgo nut yam gruel ,mushroom

codonopsis lanceorata yam gruel

,coccidentalis black bean yam

gruel,healthy yam meal with 15 grains

C145

http://www.livee.eu/
http://www.luongquoi.vn/
http://www.luongquoi.vn/
http://www.e-cakes.com.tw/
http://www.e-cakes.com.tw/
http://www.manjun.net/wordpress/ko/main
http://www.manjun.net/wordpress/ko/main
http://www.manjun.net/wordpress/ko/main
http://www.foodreal.co.kr/
http://www.foodreal.co.kr/
http://www.mbpc.kr/
http://www.mbpc.kr/
http://www.mimifood.com/
http://www.mimifood.com/
http://www.minhduong.com/
http://www.minhduong.com/
http://www.n-choice.net/
http://www.n-choice.net/


NGHI PHAT FOOD

IMPORT EXPORT

CO.,LTD

CÔNG TY TNHH

TMSX THỰC PHẨM

XNK NGHỊ PHÁT

FOOD

VIETNAM nghiphat.com Lạp xưởng Sausages A159

NGUYEN HONG

HONEY CO., LTD.

CÔNG TY TNHH

KHAI THÁC MẬT

ONG ĐĂK NGUYÊN

HỒNG

VIETNAM www.vietnamb

eeswax.com ;

doctorbees.vn

Sáp ong tự nhiên, mật ong,sữa ong chúa,

nến sáp ong tự nhiên, keo ong và phấn

hoa

Beeswax, Honey , Royal Jelly, Beeswax

Handmade Candles, Propolis and Bees

Pollen

A119

NHA TRANG

SALANGANE’S

NEST TRADING J.S

COMPANY

CÔNG TY CỔ

PHẦN TM YẾN

SÀO NHA TRANG

VIETNAM www.yensaoh

onngocviet.vn

CÁC LOẠI YẾN SÀO – TỔ YẾN DẠNG

THÔ NGUYÊN TỔ HOẶC ĐÃ QUA LÀM

SẠCH

NATURAL RAW AND REFINED BIRD’S

NEST

A127

OBST S.A. OBST S.A. POLAND www.obst.pl Ngũ cốc ăn sáng, thực phẩm dinh dưỡng,

đồ ăn nhẹ có lợi cho sức khỏe

Breakfast cereals (corn flakes, whole

grain wheat flakes and bran flakes,

shaped cereals products like balls, shells

and rings, bran sticks); muesli; crisp

bread (wholemeal rye, graham, corn, 7 

A139

ONELIFE CO., LTD CÔNG TY TNHH ONE

LIFE

VIETNAM www.onelife.c

om.vn

Bột trà hòa tan, bột trái cây hòa tan, bột

thực phẩm bổ sung hòa tan

Soluble tea powder, soluble fruit powder,

soluble supplement food powder

A117

PEROK DUCK

FOOD INDUSTRIES

SDN BHD.

PEROK DUCK

FOOD

INDUSTRIES

SDN BHD.

MALAYSIA Vịt đông lạnh và các phần cắt rời của vịt Frozen whole duck and cutting part A146

POLISH CHAMBER

OF COMMERCE

PROMOTION

CENTRE LTD

POLISH

CHAMBER OF

COMMERCE

PROMOTION

CENTRE LTD

POLAND www.kigcp.pl Thịt và sản phẩm thịt, trái cây và rau Meat and Meat Product, fruit and

vegetable

B101

PS FOOD &

BEVERAGE (S) PTE

LTD

PS FOOD &

BEVERAGE (S)

PTE LTD

SINGAPORE Thạch trái cây, lá trà trái cây Vietjoy, nước

ép (RTD) đóng sẵn Vietjoy, đường Vietjoy,

trà RTD Vietjoy,…

Fruit Jelly, Vietjoy Fruit Leaf Tea, Vietjoy

Ready to Drink (RTD) Juice, Vietjoy

Sugar, Vietjoy RTD Tea, and other

species for foods, ect

G109

PT. MULIA BOGA

RAYA

PT. MULIA BOGA

RAYA

INDONESIA www.prochiz.c

om;

www.dapurkej

uprochiz.com

Phô mai Cheese B118

Q-Q FOOD

INDUSTRY SDN

BHD

Q-Q FOOD

INDUSTRY SDN

BHD

MALAYSIA oloiya.com Bakkwa (thịt sấy khô), Thịt xé sợi (lợn và

gà), cocktail cuộn (tôm và thịt lợn xé sợi)

Bakkwa (Dried meat), Floss (Pork &

chicken), Cocktail roll (shrimp & pork floss)

A123

http://www.yensaohonngocviet.vn/
http://www.yensaohonngocviet.vn/
http://www.obst.pl/
http://www.onelife.com.vn/
http://www.onelife.com.vn/
http://www.kigcp.pl/


QUOC VIET FOOD

IMPORT EXPORT

CO.,LTD

CÔNG TY TNHH XNK

QUỐC VIỆT FOODS

VIETNAM www.quocviet

foods.com

Cốt súp cô đặc, bột bánh, bột sinh tố,

trà, cafe

Soup, bread flour, smoothie, tea, coffee A120,A121

ROMIS TRADING

CO.,LTD

CÔNG TY TNHH

TM ROMIS

IRAN Nhuỵ hoa nghệ tây, nụ hoa hồng damas

và tinh dầu hoa hồng , hạt dẻ cười, quả

chà là, quả vả khô, hạt óc chó, ... 

Saffron, damas rose buds and damas

rose oil, pistachios, dates, dried fig fruits,

walnuts, ...

A147

ROYAL FAMILY

FOOD CO., LTD.

ROYAL FAMILY

FOOD CO., LTD.

TAIWAN Mochi, bánh mochi, thạch hoa quả, bánh

hoa quả,…

Mochi, mochi cookies, fruit jelly. Fruit

cake, snowflake crisp,

C135,C136

SA GIANG IMPORT

EXPORT

CORPORATION

CÔNG TY CP XNK SA

GIANG

VIETNAM sagiang.com.v

n

Bánh phồng tôm và các sản phẩm từ Gạo

(phở, hủ tíu, bún gạo)

Shrimp chips and rice products (rice

noodle, rice vermicelli,…)

H126

SAIGON TRADE

AND PRODUCTION

DEVELOPMENT

CORP

CÔNG TY CP PHÁT

TRIỂN SX TM SÀI

GÒN

VIETNAM www.sadaco.c

om

Ngũ cốc ăn sáng nhập khẩu Hà Lan hiệu

Quaker của PepsiCo

Cereals B151

SAMHEUNG

CO.,LTD.

SAMHEUNG

CO.,LTD.

KOREA www.kanggae.

co.kr /

www.kanggae

shop.co.kr

Hồng sâm GIN Gold S Red Ginseng GIN Gold S A181

SAMJIN

CORPORATION

SAMJIN

CORPORATION

KOREA www.samjin.n

et

Bánh các loại 1. X-5 PEANUT CRUNCH BAR

2. CHOCO MOCHI CAKE

3. PRETZEL

 4. MINI CRACKER

C147

SAN SHU GONG

FOOD CO., LTD

SAN SHU GONG

FOOD CO., LTD

TAIWAN http://snow-

lover.com

Mochi và bánh kẹo Mochi & confectionary C101,C102

Sandeulnuri

Agricultural Co.,Ltd

Sandeulnuri

Agricultural Co.,Ltd

KOREA https://hankki

100.com

Sản phẩm trái cây và rau quả;

Sản phẩm enzyme

Fruit &Vegetable goods

Enzyme product

S01

SEMAIAN JITRA

SDN BHD

SEMAIAN JITRA

SDN BHD

MALAYSIA HTTP://WW.JE

RAMCOCONU

T.COM

Pudding, thạch, bánh quy, bánh cuộn (Jeram, Hogomas, BestBIte) Pudding,

Jelly, Milk Ice Tube, Cracker, Cookies,

Swiss Roll

A145

SHANDONG TIANMEI

BIOTECH CO., LTD.

SHANDONG

TIANMEI BIOTECH 

CHINA www.sdtianmei.

com.cn

Kem thực vật, đường nâu maltodextrin NON DAIRY CREAMER,BROWN

MALTODEXTRIN

B162

http://www.quocvietfoods.com/
http://www.quocvietfoods.com/
http://www.sadaco.com/
http://www.sadaco.com/
http://www.samjin.net/
http://www.samjin.net/
http://snow-lover.com/
http://snow-lover.com/
https://hankki100.com/
https://hankki100.com/
http://ww.jeramcoconut.com/
http://ww.jeramcoconut.com/
http://ww.jeramcoconut.com/
http://www.sdtianmei.com.cn/
http://www.sdtianmei.com.cn/


SHANXI GREEN

SHELL BIOTECH

CO.,LTD

SHANXI GREEN

SHELL BIOTECH

CO.,LTD

CHINA www.nutrabir

d.com

Dâu tây Trung Quốc Chinese wolfberry E106

SHENZHEN AMOS

SWEETS&FOODS

CO.，LTD

SHENZHEN AMOS

SWEETS&FOODS

CO.，LTD

CHINA www.amos-

sweets.com

Kẹo dẻo, kẹo cứng, kẹo mút, kẹo đồ chơi,

kẹo quà tặng và kẹo theo mùa

Gummy, hard candy, lollipop, toy candy, gift

candy and seasonal candy

B141

SHISHI XINMING

BIO-TECH &

DEVELOPMENT

CO.,LTD

SHISHI XINMING

BIO-TECH &

DEVELOPMENT

CO.,LTD

CHINA Bột Joly, bột kẹo băng, bột đá pop, kẹo

joly mềm, kẹo đá, đá pop, tinh chất.

Joly powder,ice candy powder,ice pop

powder,soft joly candy,ice candy,ice

pop,essence,carrageenan

D151

SLS CO., LTD SLS CO., LTD KOREA www.slsltd.co.

kr

Thực phẩm chức năng Functional food C164

SOYMARU CO.,LTD. SOYMARU

CO.,LTD.

KOREA http://soyma

ru.co.kr/

Cốt lết khoai lang đậu nành & bít tết Soy Sweet Potato Cutlet & Steak H123

SUNRICH CO., LTD. SUNRICH CO.,

LTD.

KOREA www.sunrich.

co.kr

Phô mai các loại Cheese products C105

SUQIAN CANNERY

AND FOOD CORP

LTD

SUQIAN

CANNERY AND

FOOD CORP LTD

CHINA www.knine.cn Đào vàng đóng hộp, đậu xanh, rau trộn, bí

ngô để làm bánh, mứt trái cây các loại

Canned yellow peach, green peas, mixed

vegetables, pumpkin for barkery, various

fruit jam and filling

C151

SWEETMONSTER

INC.

SWEETMONSTE

R INC.

KOREA www.sweetm

onster.co.kr

Bánh kẹo Confectionery C107

TAIGA FAIRYTALES TAIGA

FAIRYTALES

RUSSIA Mật ong, kem mật ong.

Bánh quy.

Dầu đậu nành

Honey, cream honey. 

Cookies.  

Soy oil

B105

TAIWAN

CONFECTIONARY,

BISCUIT & FLOURY

FOOD INDUSTRY

ASSOCIATION

TAIWAN

CONFECTIONAR

Y, BISCUIT &

FLOURY FOOD

INDUSTRY 

TAIWAN http://www.tc

bffa.org.tw

Bánh kẹo, bánh quy, kẹo cao su, sô cô la,

gạo và thực phẩm gạo chế biến, mỳ ăn

liền,…

Confectionery, biscuits, pastry, chewing

gum, chocolate, rice and rice food

processing, instant noodles, baked nuts,

casual snacks, jelly, jam, bean paste,

seaweed and etc.

C137

http://www.nutrabird.com/
http://www.nutrabird.com/
http://www.amos-sweets.com/
http://www.amos-sweets.com/
http://www.slsltd.co.kr/
http://www.slsltd.co.kr/
http://soymaru.co.kr/
http://soymaru.co.kr/
http://www.sunrich.co.kr/
http://www.sunrich.co.kr/
http://www.knine.cn/
http://www.sweetmonster.co.kr/
http://www.sweetmonster.co.kr/
http://www.tcbffa.org.tw/
http://www.tcbffa.org.tw/


TAN NHAT HUONG

CO., LTD

CÔNG TY TNHH

THƯƠNG MẠI TÂN

NHẤT HƯƠNG

VIETNAM https://tannha

thuong.com/

• Kem trang trí bánh Nhất Hương 

• Bột làm bánh trộn sẵn Fancy’s 

• Đế Bánh & Bánh đông lạnh

• Nguyên liệu và thiết bị ngành bánh

• Dụng cụ pha chế café và bar

• Non Dairy Topping Cream 

• FANCY'S PREMIXED POWDER

• Frozen dough, Frozen cakes

• Bakery ingredients and equipments

• Bar and coffee utensils

A186-190,

A165-169

TAN UC VIET

CORPORATION

(TUV CORP)

CÔNG TY CP TM

– SẢN XUẤT TÂN

ÚC VIỆT

VIETNAM http://www.ta

nucviet.com.v

n

Sản phẩm Sữa - Nguyên vật liệu sản xuất

Bia

Milk Products – Beer Materials Lb07

THEHI CO., LTD. THEHI CO., LTD. KOREA www.bebedan

g.com

GẠO HỮU CƠ ORGANIC RICE SNACK A155

THUAN PHONG

CO.,LTD

CÔNG TY TNHH SX

CHẾ BIẾN NÔNG

THỦY SẢN XK

THUẬN PHONG

VIETNAM thuanphongfrui

t.vn

Bánh tráng, bún, bánh phở, bánh hỏi khô,

trái cây cấp đông,…

Rice paper, rice vermicelli, rice noodle,

fine rice vermicelli, IQF fruit,…

A125, 126

TIANJIN

ZHENGJIJIACHENG

INTERNATIONAL

TRADE CO., LTD.

TIANJIN

ZHENGJIJIACHENG

INTERNATIONAL

TRADE CO., LTD.

CHINA www.tjzjjc.cn Hạt với hương vị nguyên gốc, hạt bí đỏ,

trà xanh

Original tastes peanut ;Green tea; pumpkin

seeds;Original tastes 

D129

TNT VIETNAM

DEVELOPMENT

J.S.C

CÔNG TY CP & PHÁT

TRIỂN TNT VIỆT

NAM

VIETNAM http://vinatnt.

vn/

Các sản phẩm từ nấm linh chi The products from lingzhi mushrom H127

TOWN DRAGON

LIMITED

TOWN DRAGON

LIMITED

HONGKONG www.triking.c

om.hk

Kẹo Popping, Lollipop nổi bật với kẹo

Popping, bỏng ngô, kẹo bông kẹo dẻo.

Striking Popping Candy , Striking Lollipop

with Popping Candy, STRIKING Popcorn,

STRIKING Cotton Candy, Yuhin Dragon

Beard Candy ect

A191,A192

V&V COMPANY LTD CÔNG TY TNHH V

VÀ V 

VIETNAM Mayumifood.c

om.vn

Ngũ cốc trái cây Nhật Bản CALBEE FRUIT GRANOLA – NO.01

CEREAL IN JAPAN

H128

VISSAN J.S.C. CÔNG TY CP VIỆT

NAM KỸ NGHỆ SÚC

SẢN

VIETNAM www.vissan.c

om.vn

Thịt heo/bò tươi sống, thực phẩm chế

biến: xúc xích, lạp xưởng, thịt nguội,

giò…, thực phẩm đóng hộp

Fresh meat (pork and beef) and

processed foods (sterilized sausage,

canned products, chinese sausage, cold

cuts, etc)

A101, A102,

A103

VITALY TRADING

SERVICE JOINT

STOCK COMPANY

CÔNG TY CỔ

PHẦN THƯƠNG

MẠI DỊCH VỤ

VITALY  

VIETNAM www.vitalyjsc.

com.vn

Dầu oliu và thực phẩm chế biến từ quả óc

chó

Walnut and olive oil A182

https://tannhathuong.com/
https://tannhathuong.com/
http://www.tanucviet.com.vn/
http://www.tanucviet.com.vn/
http://www.tanucviet.com.vn/
http://www.bebedang.com/
http://www.bebedang.com/
http://www.tjzjjc.cn/
http://vinatnt.vn/
http://vinatnt.vn/
http://www.triking.com.hk/
http://www.triking.com.hk/
http://www.vissan.com.vn/
http://www.vissan.com.vn/
http://www.vitalyjsc.com.vn/
http://www.vitalyjsc.com.vn/


WAN WEI SYUAN

FOOD INDUSTRY

CO., LTD.

WAN WEI

SYUAN FOOD

INDUSTRY CO.,

LTD.

TAIWAN http://www.w

anwei-

syuan.com/in

dex.php

Thịt lợn chanh Thái Lan, Sườn heo hạnh

nhân và thanh thịt lợn cay

Thai lemon pork jerky; Almond pork chips

and Spicy pork stick

G111

WELLTURALBIO WELLTURALBIO KOREA www.welltura

l.co.kr

Ngũ cốc và các loại hạt Cereal and nuts C129

WOOYANG CO.,

LTD.

WOOYANG CO.,

LTD.

KOREA www.foodkor

ea.com/eng/

main/index.ht

ml

Corndog đông lạnh, croquette đông lạnh,

phô mai viên đông lạnh, mì Ý đông lạnh,

trái cây chế biến Hàn Quốc (IQF, Puree,

Juice, etc.)

Frozen Corndog, Frozen croquette,

Frozen cheese ball, Microwavable frozen

spaghetti, Korean processed fruit

products (IQF, Puree, Juice, etc.)

B148,149

XIAMEN EAST

OCEAN FOODS

CO., LTD.

XIAMEN EAST

OCEAN FOODS

CO., LTD.

CHINA http://www.x

meastocean.c

om

Bạch tuộc, rong biển muối,sứa,… OCTOPUS(MADAKO,NOBASHI

TAKO,TAKOYAKI,TAKO

WASABI,CHUKA IDAKO),SEASONED

FISH ROE(TOBIKO, MASAGO),

SEASONED SEAWEED, SEASONED 

C120

XIAMEN FUBERK

FOODS CO., LTD.

XIAMEN FUBERK

FOODS CO., LTD.

CHINA Nấm khô và nấm đen khô DRIED MUSHROOM, DRIED BLACK

FUNGUS 

D148

XIAMEN

NONGJIALE FOOD

PRODUCTION

CO.,LTD

XIAMEN

NONGJIALE

FOOD

PRODUCTION

CO.,LTD

CHINA Nước ép, bánh quy và thực phẩm đóng

hộp

Juices,cookies, Canned food. D154

XIN-PENG-LAI

FOODS CO., LTD 

XIN-PENG-LAI

FOODS CO., LTD 

TAIWAN http://www.x

pl.com.tw

Các sản phẩm từ hạt đậu nành The products from soybeans G115

XPIN PRODUCT

PROMOTION

SERVICES PRIVET

LIMITED

XPIN PRODUCT

PROMOTION

SERVICES

PRIVET LIMITED

INDIA www.exportpl

anner.com

Gạo, lúa mì, ngô, Gwargum (sản phẩm đa

thực phẩm)

Rice,Wheat,Corn,Gwargum (Multi food

product)

A141

YANGZHOU HEXIN

FOODS CO.,LTD.

YANGZHOU

HEXIN FOODS

CO.,LTD.

CHINA www.hexinko

nnyaku.net

Konjac, mỳ ăn liền, cháo bột yến mạch, trà 

trái cây mật ong

KONJAC,INSTANT

NOODLES,OATMEAL, HONEY FRUIT

TEA

D122

YANTAI CONNOR

FOODSTUFF CO.,LTD

YANTAI CONNOR

FOODSTUFF CO.,LTD

CHINA www.connorsea

food.com

Mực ống, vòng mực, hoa mực, phi lê

mực, xúc tu mực, que giả cua, hải sản trộn

Squid tube, squid ring, squid flower, squid

fillet, squid tentacle, imatation crab sticks,

mixed seafood

D105

http://www.wanwei-syuan.com/index.php
http://www.wanwei-syuan.com/index.php
http://www.wanwei-syuan.com/index.php
http://www.wanwei-syuan.com/index.php
http://www.welltural.co.kr/
http://www.welltural.co.kr/
http://www.foodkorea.com/eng/main/index.html
http://www.foodkorea.com/eng/main/index.html
http://www.foodkorea.com/eng/main/index.html
http://www.foodkorea.com/eng/main/index.html
http://www.xmeastocean.com/
http://www.xmeastocean.com/
http://www.xmeastocean.com/
http://www.xpl.com.tw/
http://www.xpl.com.tw/
http://www.exportplanner.com/
http://www.exportplanner.com/
http://www.hexinkonnyaku.net/
http://www.hexinkonnyaku.net/
http://www.connorseafood.com/
http://www.connorseafood.com/


YEONGDUK

EXPORT COMPANY

ASSOCIATION

YEONGDUK

EXPORT

COMPANY

ASSOCIATION

KOREA Lá kim cho trẻ em Roboats

Nước ép táo Roboats

Furikake dùng làm thức ăn phụ cho trẻ em

Gói soup cua càng Yeongdeok 

Haebangju

Roboats Best Laver Ever

Roboats Apple Beverage

Furikake

Snow crab stock pack

S07-08

YEOU BIN FOOD

INDUSTRY CO.,LTD.

YEOU BIN FOOD

INDUSTRY

CO.,LTD.

TAIWAN http://www.y

bfood.com.tw

Bánh kẹo Confectionery C132

YILIN VIETNAM CO.,

LTD

CÔNG TY TNHH

YILIN VIỆT NAM

VIETNAM http://www.yi

linvn.com

Hạt Điều, Tương Cà, Tương Ớt, Xốt

Mayonnaise,…

Cashew, ketchup, chili sauce,

mayonnaise sauce

B152, 153

YUNNAN LEHUI FARM

PRODUCE CO., LTD

YUNNAN LEHUI

FARM PRODUCE

CO., LTD

CHINA www.mx-

greenstuff.com

Trái cây tươi, rau và nấm, như táo Fuji,

bông cải xanh, nấm Enoki, v.v.

Fresh fruit, vegetable and mushroom, such as

Fuji apple, broccoli, Enoki mushroom and so

on.

B142

ZHANGZHOU

GREENCAN FOOD

CO.,LTD

ZHANGZHOU

GREENCAN

FOOD CO.,LTD

CHINA www.greenca

n.cn

Vải đóng hộp, nhãn, đào, măng dứa, nấm,

cá mòi, cá thu, đậu xanh, đậu đỏ.

Canned Lychee, Longan, Peach,

Pineapple Bamboo Shoot, Mushroom,

Sardine, Mackerel, Green Pea, Red

Kidney Bean.

D121

ZHANGZHOU

RAINBOW &

GREENLAND

IMPORT & EXPORT

CO.,LTD.

ZHANGZHOU

RAINBOW &

GREENLAND

IMPORT &

EXPORT 

CHINA Rau đóng hộp và trái cây đóng hộp CANNED VEGETABLES AND CANNED

FRUITS

D150

SAMJANG

COOPERATIVE

UNION

SAMJANG

COOPERATIVE

UNION

KOREA www.samjang

.co.kr

Hồng sâm Samjang cho trẻ em, chiết xuất

hồng sâm Samjang, đường hồng sâm

Samjang, sâm tươi

SAMJANG RED GINSENG KIDS,

SAMJANG RED GINSENG EXTRACT,

SAMJANG RED GINSENG SUGARING,

FRESH GINSENG

S09

BNK GLOBAL,INC BNK GLOBAL,INC KOREA www.bnkglob

al.net

Thực phẩm hữu cơ cho trẻ em Organic food for Baby A148

PT. GUNANUSA 

ERAMANDIRI

PT. GUNANUSA 

ERAMANDIRI
INDONESIA

www.jfnuts.co

m Đậu phộng hạt điều và snack hạnh nhân
Peanuts cashew and almond snack

D 101~104 & 

131~134 

PT. BEVERA 

GREEN INDONESIA

PT. BEVERA 

GREEN 

INDONESIA

INDONESIA
www.cocona.co

.id
Thạch dừa Cocona nata de coco

Nata de Coco & Jelly drink under “COCONA” 

brand

D 101~104 & 

131~134 

http://www.ybfood.com.tw/
http://www.ybfood.com.tw/
http://www.yilinvn.com/
http://www.yilinvn.com/
http://www.mx-greenstuff.com/
http://www.mx-greenstuff.com/
http://www.greencan.cn/
http://www.greencan.cn/
http://www.samjang.co.kr/
http://www.samjang.co.kr/
http://www.bnkglobal.net/
http://www.bnkglobal.net/
http://www.jfnuts.com/
http://www.jfnuts.com/
http://www.cocona.co.id/
http://www.cocona.co.id/


PT. MEGA GLOBAL 

FOOD INDUSTRY 

(KOKOLA)

PT. MEGA 

GLOBAL FOOD 

INDUSTRY 

(KOKOLA)

INDONESIA
www.kokola.co.

id   
Bánh quy & bánh quế Biscuit & Wafer

D 101~104 & 

131~134 

PT. INDOFOOD 

CBP SUKSES 

MAKMUR TBK

PT. INDOFOOD 

CBP SUKSES 

MAKMUR TBK

INDONESIA
www.indofoodc

bp.com

Mỳ ăn liền, món ăn vặt, bánh quy, sữa, 

thức ăn trẻ em, dầu và mỡ, phụ gia thực 

phẩm 

Instant Noodle, Snack, Biscuit, Dairy, 

Baby Food, Oil & Fats, Food Seasoning

D 101~104 & 

131~134 

CV. BONAFIDE 

ANUGERAH 

SENTOSA

CV. BONAFIDE 

ANUGERAH 

SENTOSA

INDONESIA

http://www.bo

nafideanugerah

sentosa.com/

Đường dừa tinh hạt, và đường dừa đóng 

bánh

Granulated coconut sugar and block 

coconut sugar

D 101~104 & 

131~134 

PT. DUA KELINCI PT. DUA KELINCI INDONESIA
www.duakelinci

.co.id
Bánh quế cuộn Wafer Roll 

D 101~104 & 

131~134 

PT. UNIVERSAL 

INDOFOOD 

PRODUCT (UNIBIS) 

PT. UNIVERSAL 

INDOFOOD 

PRODUCT 

(UNIBIS) 

INDONESIA
www.unibis.co.i

d
Bánh quy và bánh cookies Cracker and cookies

D 101~104 & 

131~134 

DALGOOJI CO., 

LTD..

DALGOOJI CO., 

LTD..
KOREA www.dalgooji.kr Các sản phẩm hun khói Smoked products G 101~106 

NAMUREULSIMEUN

SARAM 

AGRICULTURAL 

CO., LTD.

NAMUREULSIME

UNSARAM 

AGRICULTURAL 

CO., LTD.

KOREA
www.yeogidang

.com
Mứt và caramel làm thủ công

HANDMADE JAM 

HANDMADE CARAMEL.
G 101~106 

NEWASIA CO., LTD.
NEWASIA CO., 

LTD.
KOREA

SAMGYETANG (súp gà nhân sâm Hàn 

Quốc)

SỐT (nước sốt gà cay ngọt, nước tương 

đậu nành)

Samgyetang (Korean ginseng chicken 

soup)

Sauce (sweet spicy chicken sauce, soy 

sauce)

G 101~106 

SEOLABOL 

MAKCHANG

SEOLABOL 

MAKCHANG
KOREA

www.seolabolfo

od.com

THỊT BÒ, CHÂN GÀ CAY, LÒNG CAY 

(Makchang) nướng lò vi sóng đã luộc sơ 

chế đông lạnh.

Frozen,Spicy chicken feet,Spicy 

makchang made with boiled products <for 

using microwave oven>
G 101~106 

SUNG 

GYEONGSUN 

MANDU CO.

SUNG 

GYEONGSUN 

MANDU CO.

KOREA
www.nabjak.co

m

~	Bánh bao cán mỏng như bánh tortilla

~	Bánh bao nhân thịt lợn kiểu Trung Quốc
Cellophane noodle Dumplings 

Chinese style Pork dumplings
G 101~106 

http://www.kokola.co.id/
http://www.kokola.co.id/
http://www.indofoodcbp.com/
http://www.indofoodcbp.com/
http://www.bonafideanugerahsentosa.com/
http://www.bonafideanugerahsentosa.com/
http://www.bonafideanugerahsentosa.com/
http://www.duakelinci.co.id/
http://www.duakelinci.co.id/
http://www.unibis.co.id/
http://www.unibis.co.id/
http://www.dalgooji.kr/
http://www.yeogidang.com/
http://www.yeogidang.com/
http://www.seolabolfood.com/
http://www.seolabolfood.com/
http://www.nabjak.com/
http://www.nabjak.com/


YOUNG POONG 

CO., LTD.

YOUNG POONG 

CO., LTD.
KOREA

www.ypfoods.c

o.kr
 MÌ GẠO HÀN QUỐC Korean rice pasta G 101~106 

KHANH HOA

SALANGANES

NEST COMPANY

CÔNG TY TNHH

NHÀ NƯỚC MTV

YẾN SÀO KHÁNH

HÒA 

VIETNAM www.yensaok

hanhhoa.com.

vn

Sản phẩm nước giải khát Yến sào

Sanest

   - Sản phẩm nước giải khát Sanna

   - Thực phẩm cao cấp Sanest Food

   - Sản phẩm Yến sào Đảo thiên nhiên

     Sanest beverages

   - Sanna beverages

   - Sanest Foods 

   - Pure Salanganes nest

A161,A162

XIAN  XIYU MINONG 

NATURAL FOOD CO., 

LTD.

XIAN  XIYU MINONG 

NATURAL FOOD 

CO., LTD.

CHINA

http://www.xiy

umn.com/

Chà là đỏ Trung Quốc, chà là đỏ với hạt óc 

chó, nho khô, quả óc chó, trà hoa

Chinese red dates, red dates with walnut 

kernel, raisins, walnut, flower tea

B139

SHAANXI SILK ROAD 

NATURAL FOOD

SHAANXI SILK ROAD 

NATURAL FOOD

CHINA

www.yueyangse

afoods.com

Ống mực đông lạnh / vòng / hoa / phi lê cuộn 

tròn; lát đông lạnh (Tsubugai) / lát mực; sản 

phẩm xay nhuyễn, v.v.

 Frozen squid tubes/ring/flower/curled fillet; 

frozen whelk slice(Tsubugai)/Squid 

slice;Surimi product etc.

D128

SHANDONG FARMER 

LAND FOODSTUFF 

CO,.LTD

SHANDONG 

FARMER LAND 

FOODSTUFF CO,.LTD

CHINA

www.chinafar

merland.com
Trái cây và các loại hạt Preserved fruits and nuts

A185

FULL-JUNGSUNG FULL-JUNGSUNG

KOREA www.full-

jungsung@na

ver.com

Cá cơm, trai, tôm, tảo bẹ, tôm đồng, nấm

shiitake,

Anchovies, mussels, shrimp, kelp, barley

shrimp, shiitake mushrooms
B147

GIJANG MULSAN 

CO., LTD.

GIJANG MULSAN 

CO., LTD.

KOREA

www.kijang.co.

kr

Rong biển Seaweed

B158

GREENYCO CO., 

LTD.

GREENYCO CO., 

LTD.

KOREA

www.greenyco

.net

Bột sâm đen lên men Fermented Black Ginseng Powder

B157

HANJI CORP. HANJI CORP.

KOREA

www.onionjoa.

com

Thực phẩm chức năng Functional food

 B143

JINTAE FOOD  JINTAE FOOD  

KOREA Thức ăn nhẹ từ rong biển và hạnh nhân Time Almond Kim Snack

 B144

http://www.ypfoods.co.kr/
http://www.ypfoods.co.kr/
http://www.yensaokhanhhoa.com.vn/
http://www.yensaokhanhhoa.com.vn/
http://www.yensaokhanhhoa.com.vn/
http://www.xiyumn.com/
http://www.xiyumn.com/
http://www.yueyangseafoods.com/
http://www.yueyangseafoods.com/
http://www.chinafarmerland.com/
http://www.chinafarmerland.com/
http://www.full-jungsung@naver.com/
http://www.full-jungsung@naver.com/
http://www.full-jungsung@naver.com/
http://www.kijang.co.kr/
http://www.kijang.co.kr/
http://www.greenyco.net/
http://www.greenyco.net/
http://www.onionjoa.com/
http://www.onionjoa.com/


OYANG FOOD OYANG FOOD

KOREA

www.oyangfo

od.com

Thực phẩm thay thế bữa ăn Meal substitute food

B156

NAM IL GENERAL 

FOOD CO., LTD.

NAM IL 

GENERAL FOOD 

CO., LTD.

KOREA

http://penguin

food.co.kr/

Các sản phẩm thủy sản và nông sản Fishery products and agricultural products

B145

DAHFA FOOD

MANUFACTURING

SDN BHD

DAHFA FOOD

MANUFACTURIN

G SDN BHD

MALAYSIA Cá phi lê Dahfa Fish Fillet A170

IVISION IVISION KOREA

http://ivision.co

.kr

Kẹo pororo; MoaBlocks Pororo Candy; MoaBlocks D109

MSFOOD

CORPORATION

MSFOOD

CORPORATION

KOREA

msfoodbiz.co

m

Súp sườn bò, hầm xương heo, nước

dùng xương bò

Beef-rib Soup, Pork back bone stew, Beef

bone broth

D109

NONGWOO CORP NONGWOO

CORP

KOREA www.nong-

woo.net;

www.barda

Các sản phẩm về thực phẩm Food products D109

DAEYOUNGFOOD DAEYOUNGFOO

D

KOREA Chúng tôi đã sản xuất bánh hấp và bánh

bao đậu đỏ

We have been producing red bean

steamed buns and dumplings

D109

ACHIMMADANG

HONGSAM

ACHIMMADANG

HONGSAM

KOREA geumsan.co.kr 1. Tinh Chất Hồng Sâm Achimmadang

Ngọt

2. Tinh Chất Hồng Sâm Achimmadang

Tăng lực

01. Achimmadang Hongsamgo 

02. Achimmadang Hongsamboyangjeong

Premium

A174

ADC CO.,LTD CÔNG TY TNHH ADC VIETNAM www.adcvn.co

m

Nước sốt nước tương, nước mắm, gia vị,

hạt nêm,súp cô đặc, 

Trà, ngũ cốc, cà phê nhãn hiệu HORECA

Spices, sauces, tea, coffee HORECA,… C153

BEVERAGE/ĐỒ UỐNG

http://www.oyangfood.com/
http://www.oyangfood.com/
http://penguinfood.co.kr/
http://penguinfood.co.kr/
http://ivision.co.kr/
http://ivision.co.kr/
http://www.adcvn.com/
http://www.adcvn.com/


APPLE PAPLE /

PHUC TIN IMPORT

EXPORT

APPLE PAPLE /

PHUC TIN

IMPORT EXPORT

POLAND http://phucti

nimex.com/

Đồ uống Beverages B135

BIZBIO INC. BIZBIO INC. KOREA http://www.bi

zbio.kr

Đồ uống Beverage C163

CARRYING

INTERNATIONAL

FOOD CORP.

CARRYING

INTERNATIONAL

FOOD CORP.

TAIWAN www.carryingf

ood.com

Trà bong bóng từ Đài Loan với thương

hiệu Red Sun

Bubble Tea from Taiwan to all of the

world under the brand – Red Sun.

A152

CHINH SON

CO.,LTD

CÔNG TY TNHH TRÀ

CHÍNH SƠN

VIETNAM Trà Việt Nam và trà matcha Matcha and Vietnamese tea A105

CHOGA CO.,LYD CHOGA CO.,LYD KOREA www.choga.co

.jp

Đồ uống mùi trái cây (Xoài, Chuối, Dứa &

Bưởi)

Hanchung (rsake Hàn Quốc)

Liqueur de Fruits (Mango, Banana,

Pineapple & Grapefruit) 

Hanchung (Korean Sake)

 S02

CHUNGMEC CO.,

LTD.

CHUNGMEC CO.,

LTD.

KOREA www.obarley.co

m

1. 3 Barley

2. Dangjuk

3. K-Coffee

1. 3 Barley

2. Dangjuk

3. K-Coffee

A176

DONG GIAO FOOD

CO.,LTD

CÔNG TY CP

THỰC PHẨM

XUẤT KHẨU

ĐỒNG GIAO

VIETNAM Nước ngọt các loại Beverage Lb10

DONG-A

PHARMACEUTICAL

CO., LTD.

DONG-A

PHARMACEUTIC

AL CO., LTD.

KOREA http://en.dap

harm.com/Ma

in.da

Đồ uống Beverage C161,C162

FUJIAN NUANCHUN

WINE CO., LTD.

FUJIAN

NUANCHUN

WINE CO., LTD.

CHINA Đồ uống Preserves、Alcoholic Drink D118

GESTECH VIETNAM GESTECH

VIETNAM

VIETNAM Đồ uống của đất nước Georgia Georgia beverage A106

http://phuctinimex.com/
http://phuctinimex.com/
http://www.bizbio.kr/
http://www.bizbio.kr/
http://www.carryingfood.com/
http://www.carryingfood.com/
http://www.choga.co.jp/
http://www.choga.co.jp/
http://www.obarley.com/
http://www.obarley.com/
http://en.dapharm.com/Main.da
http://en.dapharm.com/Main.da
http://en.dapharm.com/Main.da


GIAVICO

INTERNATIONAL

FOOD CO.,LTD  

CÔNG TY TNHH TP

QUỐC TẾ GIAVICO

VIETNAM www.giavico.c

om.vn 

Nước ép trái cây Fruit juice A138

H.N FASHION

PRODUCING –

TRADING –

SERVICES CO., LTD

CÔNG TY TNHH

SẢN XUẤT-

THƯƠNG MẠI –

DỊCH VỤ H.N

THỜI TRANG

VIETNAM http://hnfgrou

p.com.vn/

Arborea là dòng sữa tươi tiệt trùng không

đường hoàn hảo

Arborea UHT milk is a no added sugar

type of milk perfectly

H130

HALLASAN CO., LTD HALLASAN CO.,

LTD

KOREA www.hallasan.

co.kr

Bia, Soju Beer, Liquor(Soju) Lb 06B

ILHWA CO., LTD. ILHWA CO., LTD. KOREA www.ilhwa.co.

kr 

Nước sâm Ginseng beverage Lb06A

JU YEONG NS CO.,

LTD

JU YEONG NS

CO., LTD

KOREA www.juyeong

ns.com

Chiết xuất trà đen Black (Pu-erh) Tea Extract A132

KJ CO., LTD. KJ CO., LTD. KOREA www.kookjefo

od.com

Nước ép (thanh trà) Yuza Yuza(citron) juice & mix C158

KKOH SHAEM

FOOD CO.,LTD.

KKOH SHAEM

FOOD CO.,LTD.

KOREA www.ksfs.co.kr Bột trà, trà nước Hàn Quốc KOREAN LIQUID TEA, POWDER TEA C112,C113

KOOKSOONDANG

BREWERY CO.,LTD.

KOOKSOONDAN

G BREWERY

CO.,LTD.

KOREA www.ksdb.co.kr Đồ uống BEKSEJU, KOOKSOONDANG DRAFT

MAKGEOLLI, KOOKSOONDANG RICE

MAKGEOLLI, PEACH MAKGEOLLI,

BANANA MAKGEOLLI, WHITE GRAPE

MAKGEOLLI, MYUNGJAK BOKBUNJA

Lb06

MIOCEN COMPANY

LIMITED

CÔNG TY TRÁCH

NHIỆM HỮU HẠN

MIOCEN

VIETNAM miocen.com Nước khoáng thiên nhiên Miocen Mineral water Miocen B116

NAM VIET FOODS

AND BEVERAGE

CO.,LTD

CÔNG TY TNHH

MTV THỰC

PHẨM VÀ NƯỚC

GIẢI KHÁT NAM

VIỆT

VIETNAM www.vinut.co

m.vn

Đồ uống các loại từ trái cây tự nhiên Beverages from natural fruits C152

http://www.giavico.com.vn/
http://www.giavico.com.vn/
http://hnfgroup.com.vn/
http://hnfgroup.com.vn/
http://www.hallasan.co.kr/
http://www.hallasan.co.kr/
http://www.ilhwa.co.kr/
http://www.ilhwa.co.kr/
http://www.juyeongns.com/
http://www.juyeongns.com/
http://www.ksfs.co.kr/
http://www.ksdb.co.kr/
http://www.vinut.com.vn/
http://www.vinut.com.vn/


NATURE &

GINSENG

NATURE &

GINSENG

KOREA www.gswine.m

odoo.at

Một ngụm làm giảm mệt mỏi! rượu hồng

sâm

The power of a sip to relieve fatigue! Red

Ginseng Wine

C123

PHARMACEUTICAL

TAKICHI VIET NAM

JOINT STOCK

COMPANY

CÔNG TY CỔ PHẦN

DƯỢC PHẨM

TAKICHI VIỆT NAM

VIETNAM takichi.vn Đông Trùng Hạ Thảo Takichi CORDYCEPS MILITARIS A118

RED & BLUE

COMPANY LIMETED CÔNG TY TNHH RED

& BLUE

VIETNAM Nước giải rượu KARISMA Karisma- Hangover solution A183

RITA FOOD AND

DRINK CO., LTD

CÔNG TY TNHH TP

VÀ NGK RITA

VIETNAM www.rita.com

.vn

Đồ uống đóng gói trong lon và chai Beverage packing on canned, bottle H125

SAMYANG CORP. SAMYANG CORP. KOREA https://samyan

gcorp.com/eng

/

Easy tomorrow Giải rượu Easy tomorrow C109-110

SLOW FOOD

FARMING CORP

SLOW FOOD

FARMING CORP

KOREA http://www.firs

tmaesil.com/

Nước ép lê (NFC), chiết xuất mận Pear Juice(NFC),Plum Extract A179

SODA WATER

（CHINA）CO., LTD

SODA WATER

（CHINA）CO.,

LTD

CHINA www.manna.v

ip

Nước khoáng Soda mineral water E137

SUPERNATURALS

CO.,LTD

SUPERNATURAL

S CO.,LTD

KOREA www.super-

drops.com

1.Vita giọt

2. Chữa bệnh nôn nao

1.Vita drops

2. Hangover cure

C111

TRAC UU

COMPANY LIMIDIT

CÔNG TY TNHH

TRÁC ƯU

VIETNAM Đồ uống Beverage G107

VIETNAT CO.,LTD CÔNG TY CP THIÊN

NHIÊN VIỆT

VIETNAM http://vietnat.

vn/

Siro quả tắc Viatux Kumquat Syrup (sachet) A116

http://www.gswine.modoo.at/
http://www.gswine.modoo.at/
http://www.rita.com.vn/
http://www.rita.com.vn/
http://www.firstmaesil.com/
http://www.firstmaesil.com/
http://www.manna.vip/
http://www.manna.vip/
http://vietnat.vn/
http://vietnat.vn/


XIAMEN

RUIHONGXU

IMPORT AND

EXPORT CO.,LTD

XIAMEN

RUIHONGXU

IMPORT AND

EXPORT CO.,LTD

CHINA Đồ uống Beverages B119

ARTIFEX INSTANT, 

S.R.O.

ARTIFEX 

INSTANT, S.R.O.
CZECH

www.artifex.cz

, www.prom-

in.cz

ARTIFEX INSTANT, s.r.o. chuyên sản 

xuất và đóng gói đồ uống dạng hạt và các 

chất bổ sung trong hoạt động thể thao.

ARTIFEX INSTANT, s.r.o. is a 

manufacturing company that focuses on 

the production and packaging of instant 

granulated beverages and sports 

supplements.

A143,142 

JEJUHYANG

AGRICULTURAL

CO., LTD.

JEJUHYANG

AGRICULTURAL

CO., LTD.

KOREA http://www.je

juhyang.net

Nước ép Juice B155

KFOODING CO., 

LTD.

KFOODING CO., 

LTD.

KOREA

www.all-

cha.com 

Trà hoa có thể uống/ăn EDIVLE FLOWER TEA 

B160

CANTINA SOCIALE

TOLLO S.C.A.

CANTINA

SOCIALE TOLLO

S.C.A.

ITALIA www.cantinat

ollo.it 

Đồ uống Beverage A104

2M CO.,LTD CÔNG TY TNHH

2M

VIETNAM Gia vị nấu ăn Hon-mirin, Ryorishu, Mirin

sake

Hon mirin, Ryorishu, Mirin sake A163

AWASTEA VIET

NAM CO LTD

CÔNG TY TNHH

AWASTEA VIỆT NAM

VIETNAM Nguyên liệu trà, túi trà tam giác, trà đen,

trà xanh, trà ô long, bột kem, bột pha sẵn

Tea Materials, Triangle Tea Bag , Black

tea, Green Tea, Oolong Tea, Cream

Powder, Grind Tea Powder, Grind Instant

Power

A111 ~113

B.N. EXPORTS

PVT.LTD

B.N. EXPORTS

PVT.LTD

INDIA www.bnbsesa

meoil.com

Dầu mè thô và tinh chế, hạt vừng, dầu

hạt lanh, hạt kalonji, và nước mè

Sesame oil crude and refined, various

kind of sesame sees, flaxseeds oil, kalonji

sees, and sesame mouthfreshner…

A149

DH FOODS

COMPANY LIMITED

CÔNG TY TNHH DH

FOODS

VIETNAM https://www.

dhfoods.com.

vn/

Muối chấm, Sốt chấm, Gia vị tự nhiên. Dipping Salt, Sauce and Natural Spices. C117

FOOD ADDITIVE & MATERIAL/NGUYÊN LIỆU PHỤ GIA THỰC PHẨM

http://www.jejuhyang.net/
http://www.jejuhyang.net/
http://www.all-cha.com/
http://www.all-cha.com/
http://www.cantinatollo.it/
http://www.cantinatollo.it/
http://www.bnbsesameoil.com/
http://www.bnbsesameoil.com/
https://www.dhfoods.com.vn/
https://www.dhfoods.com.vn/
https://www.dhfoods.com.vn/


HOANG ANH

FLAVORS AND

FOOD INGREDIENT

CO. LTD

CÔNG TY TNHH

HƯƠNG LIỆU VÀ

NGUYÊN LIỆU THỰC

PHẨM HOÀNG ANH

VIETNAM www.hoangan

h.com.vn

Nguyên liệu cao cấp như: chiết xuất từ

rau, quả, đậu hạt cao cấp, các loại thịt

Ingredients, such as: plantbased extracts

(vegetables, fruits, nuts, seeds, grains…)

B114, 115,

B121, 122

JUNGANG FOOD

CO.,LTD.

JUNGANG FOOD

CO.,LTD.

KOREA www.barunfd.c

o.kr

Bột ớt RED PEPPER POWDER C124

LIAOCHENG

XINHENGJI

BIOTECHNOLOGY

CO., LTD

LIAOCHENG

XINHENGJI

BIOTECHNOLOG

Y CO., LTD

CHINA www.xhjgs.co

m

Nguyên liệu thực phẩm muối Salt food ingredients E130

LOTUS HEALTH

GROUP COMPANY

LOTUS HEALTH

GROUP

COMPANY

CHINA www.chinalot

us.com.cn

Bột ngọt, Gia vị hương vị gà, Gia vị tổng

hợp, Bột mì, Bánh mì vụn, Bột phủ.

Monosodium Glutamate,Chicken Flavor

seasoning,Compound Seasoning,Wheat

Flour,Bread Crumb,Coating Flour.

A133

NOSAFOOD JOINT

STOCK COMPANY

CÔNG TY CP

NOSAFOOD

VIETNAM www.nosafoo

d.com

Sản phẩm thuộc ngành hàng thực phẩm,

bao gồm: gia vị, sốt, cà ri

Goods is of foods, such as: spice, sauce,

curry

C148, 149,

C154, 155

QINGDAO SHENGDA

COMMERCIAL&TRADE

CO .,LTD

QINGDAO SHENGDA 

COMMERCIAL&TRA

DE CO .,LTD

CHINA www.shengdatr

ade.com.cn

Tinh bột ngô, đường tinh CORN STARCH,STARCH SUGAR B140

SERIM FLAVOR

CO,.LTD

SERIM FLAVOR

CO,.LTD

KOREA www.serimfnf.c

om

Hương vị thực phẩm, Thành phần thực

phẩm (Hương vị trái cây, Hương vị thảo

mộc, Hương vị bạc hà Hương vị hoa,

Hương vị sữa, Hương vị rượu, Hương vị

ưa thích, Hương vị rau, Hương vị hạt, 

Food Flavors, Food Ingredients (Fruit

Flavor, Herb Flavor, Mint Flavor Floral

Flavor,Dairy Flavor, Liquor Flavor,

Fancy Flavor,Vegetables Flavor, 

C160

V WIN TECH CORP. V WIN TECH

CORP. 

TAIWAN www.youthan

k.com.tw

Gia vị và hương liệu *Seasoning：Taiwan sausage flavor

powder

*Flavor and savory flavor：brown sugar

flavor. meat flavor

*Spices

G112

VIETLOTUS FOODS

LTD CO.,

CÔNG TY CP THỰC

PHẨM SEN VIỆT

VIETNAM Nguyên vật liệu thực phẩm Malaysian Cheese Powder, Cream

Powder, Crispy Powder, Ingredients for

drinks.

A193, 194

WENZHOU ECHO

MACHINERY CO.,

LTD.

WENZHOU

ECHO

MACHINERY

CO., LTD.

CHINA www.echoma

chinery.com

Thiết bị đóng gói, sản phẩm đóng gói và

túi đóng gói
Packing material: PET/AL/CPP

laminated film bag

Packing goods: potherb,

beverage, dry fruit, meat etc.

F127,F128

http://www.hoanganh.com.vn/
http://www.hoanganh.com.vn/
http://www.xhjgs.com/
http://www.xhjgs.com/
http://www.chinalotus.com.cn/
http://www.chinalotus.com.cn/
http://www.nosafood.com/
http://www.nosafood.com/
http://www.shengdatrade.com.cn/
http://www.shengdatrade.com.cn/
http://www.serimfnf.com/
http://www.serimfnf.com/
http://www.youthank.com.tw/
http://www.youthank.com.tw/
http://www.echomachinery.com/
http://www.echomachinery.com/


XIAMEN UPRISING

STAR

FOODSTUFFS

CO.,LTD

XIAMEN

UPRISING STAR

FOODSTUFFS

CO.,LTD

CHINA Hỗn hợp gia vị, hỗn hợp ướp, hỗn hợp

phủ, hạt nêm

Seasoning Mix, Spices Mix, Marinate Mix,

Coating Mix, Granulated Bouillon

D114

XIAMEN

YANGJIANG

FOODS CO.,LTD

XIAMEN

YANGJIANG

FOODS CO.,LTD

CHINA www.yj-

oyster.com

Các gia vị như mắm hàu, mắm bào ngư,

nước mắm cá

SEASONINGS LIKE OYSTER

SAUCE,ABALONE SAUCE AND FISH

SAUCE;RAM MATERIALS LIKE OYSTER

JUICE,ABALONE JUICE AND SHORT

CLAM JUICE ETC.

E129

ZENGCHENG

HANDYWARE

SEASONING CO,. LTD.

ZENGCHENG

HANDYWARE

SEASONING CO,.

LTD.

CHINA http://www.flav

or.com.cn/

Gia vị hỗn hợp và hương vị Compounds seasonings and flavors D107,D108

PT. INDESSO 

AROMA

PT. INDESSO 

AROMA
INDONESIA

www.indesso.co

m
Phụ gia thực phẩm (hoạt chất trà, cà phê, 

sô-cô-la, hoa quả, gia vị

Food ingredient (extract tea, coffee, 

chocolate, furit, spices)

D 101~104 & 

131~134 

PT. FORMOSA 

INGREDIENT 

FACTORY

PT. FORMOSA 

INGREDIENT 

FACTORY

INDONESIA
www.bobaking.

co.id
Gia vị thực phẩm (tapioca pearl) Food ingredient (tapioca pearl) 

D 101~104 & 

131~134 

PT. RODAMAS INTI 

INTERNASIONAL 

(SASA)

PT. RODAMAS 

INTI 

INTERNASIONAL 

(SASA)

INDONESIA www.sasa.co.id Gia vị thực phẩm Food Seasonings
D 101~104 & 

131~134 

ZHECHENG

YUYUAN

FOODSTUFF

CO.,LTD

ZHECHENG

YUYUAN

FOODSTUFF

CO.,LTD

CHINA

www.yuyuan.co

Ớt khô, ớt vòng, ớt nghiền, bột ớt Dried Chili, Chili Ring, Chili Crushed, Chili

Powder

H109

MEATBANK MEATBANK KOREA

www.meatban

k.co.kr

Nước sốt Hàn quốc, gia vị bulogi, sốt

không gia vị, sườn nướng không gia vị

Korean sausage; Korean Seasoned

Bulgogi; Sausage zero seasoning; Grilled

short rib pattie zero seasoning

D109

YEGEE CO.,LTD YEGEE CO.,LTD KOREA

http://yegee.co.

kr/

Bột siêu thực phẩm; Bột chùm ngây hữu

cơ; Bột lúa mạch xanh hữu cơ; Bột chanh

đào kim nương

Super Food Powder; Organic Moringa

Powder; Organic Green Barley Powder;

Lemon Myrtle Powder

D109

PACKAGING- EQUIPMENT & TECHNOLOGY/BAO BÌ- THIẾT BỊ, CÔNG NGHỆ ĐÓNG GÓI

http://www.flavor.com.cn/
http://www.flavor.com.cn/
http://www.indesso.com/
http://www.indesso.com/
http://www.indesso.com/
http://www.bobaking.co.id/
http://www.bobaking.co.id/
http://www.sasa.co.id/
http://www.yuyuan.co/
http://yegee.co.kr/
http://yegee.co.kr/


ANHUI COLE

PACKAGING

MATERIALS

CO.,LTD.

CHINA www.colepakch

ina.com

Bao bì đồ uống vô trùng Aseptic beverage packaging E134

ANPHA

MECHANICAL

TECHNICAL

TRADING

PRODUCTION CO., 

CÔNG TY TNHH TM

SX KT CƠ KHÍ ANPHA 

VIETNAM www.maydon

ggoi.com.vn

Máy đóng gói Packing machine G136, G137,

G138, 139, 140

BAOPACK AUTO

PACKAGING

MACHINE CO.,LTD

BAOPACK AUTO

PACKAGING

MACHINE

CO.,LTD

CHINA http: //

www.baopa

ckauto.com

Máy móc đóng gói dọc đa dạng và cung

cấp giải pháp đóng gói hoàn toàn tự động

Varied vertical packaging machinery and

offer full automatic packaging sloutions

F106

BG CONTAINER

GLASS PCL

BG CONTAINER

GLASS PCL

THAILAND www.bgc.com

.th

Bao bì thủy tinh Glass Packaging B106

CANGNAN BOYU

DAILY-USED

PRODUCTS CO.,

LTD.

CANGNAN BOYU

DAILY-USED

PRODUCTS CO.,

LTD.

CHINA www.boyupro

mo.com

Túi mua sắm, túi rượu, túi dây rút, túi

lạnh, v.v.

Shopping bag, wine bag, drawstring bag,

apron，cooler bag, etc.

F111

CHANGZHOU

JIAKAI PACKING

MACHINERY CO.,

LTD

CHANGZHOU

JIAKAI PACKING

MACHINERY

CO., LTD

CHINA www.technocn

.com

Máy đóng gói bao bì Airless VFFS AIRLESS VFFS PACKAGING MACHINE E147

DELI LIMITED OF

PACKING

MATERIAL

COMPANY

CÔNG TY TNHH

NGUYÊN LIỆU

ĐÓNG GÓI DELI

VIỆT NAM

VIETNAM www.china-

bodeli.com

Màng phim, nguyên liệu đóng gói bao bì Gaskets, seal film, packaging materials H107

DUY TAN PLASTICS

CORPORATION

CÔNG TY CP SX

NHỰA DUY TÂN

VIETNAM www.duytan.c

om

Bao bì thực phẩm, bao bì dược phẩm,

sản phẩm khuyến mãi.
Packaging for food and

beverages, packaging for

pharmaceuticals, products for

promotion.

G123, 124

FOSHAN JIEAO

PACKGING

MACHINERY

CO.,LTD

FOSHAN JIEAO

PACKGING

MACHINERY

CO.,LTD

CHINA jieaopacking.c

om

Máy đóng gói bột bán tự động Semi automatic powder packing machine E150,E151

FOSHAN RUIPUHUA

MACHINERY

EQUIPMENT CO.,LTD

FOSHAN RUIPUHUA

MACHINERY

EQUIPMENT CO.,LTD

CHINA www.ruipuhua.

com

Máy đóng gói tự động Automatic packing machine B163

http://www.colepakchina.com/
http://www.colepakchina.com/
http://www.maydonggoi.com.vn/
http://www.maydonggoi.com.vn/
http://www.bgc.com.th/
http://www.bgc.com.th/
http://www.boyupromo.com/
http://www.boyupromo.com/
http://www.china-bodeli.com/
http://www.china-bodeli.com/
http://www.duytan.com/
http://www.duytan.com/
http://www.ruipuhua.com/
http://www.ruipuhua.com/


FOSHAN SUK

PRECISION

MACHINERY CO.,

LTD

FOSHAN SUK

PRECISION

MACHINERY

CO., LTD

CHINA www.sukpack.

com

Máy đóng gói Vertical packing machine with multi heads

weigher....,Servo type horizontal packing

machine,Automatic cartoning machine

H113

FUJIAN EXAMPLE EOE

GROUP CO.,LTD

FUJIAN EXAMPLE

EOE GROUP CO.,LTD

CHINA www.bxqy.com Lon thiếc, dễ dàng đóng mở TINPLATE CAN, EASY OPEN END. E141

GUANGDONG

SHENGWEI

MACHINERY

TECHNOLOGY

CO.,LTD

GUANGDONG

SHENGWEI

MACHINERY

TECHNOLOGY

CO.,LTD

CHINA www.stswjx.co

m

Máy đóng gói kẹo HIGH SPEED CANDY PACKING

MACHINE,COLLAR TYPE VERTICAL

PACKING MACHINE WITH ELECTRIC

WEIGHER

E127

GUSU FOOD

PROCESSING

MACHINERY SUZHOU

CO.,LTD.

GUSU FOOD

PROCESSING

MACHINERY

SUZHOU CO.,LTD.

CHINA www.chocomac

hinery.com

Dây chuyền tạo hình thanh kẹo. Dây

chuyền khuôn sô cô la tự động. Sô cô la

đậu cuộn

Compound Candy Bar Forming Line.

Chocolate Enrober. Chocolate Drop

Depositor. Chocolate Automatic Moulding

Line. Chocolate Beans Roller Former

E142

HANGZHOU ZON

PACKAGING

MACHINERY CO.,

LTD.

HANGZHOU ZON

PACKAGING

MACHINERY

CO., LTD.

CHINA www.hzscale.c

n

Máy đóng gói, máy đóng gói cân năng Packing Machine, Multihead weigher F164

HEFEI YOUGAO

TECHNOLOGY CO.,

LTD

HEFEI YOUGAO

TECHNOLOGY

CO., LTD

CHINA http://hfyougao

.en.alibaba.co

m

Máy đóng gói, máy chuyển đổi PAKAGING MACHINE, DESKTOP

PAKAGING FEEDER, CODING

CONVEYOR

E145

HOA THANH

EQUIPMENT

MACHINERY

IMPORT AND

EXPORT CO., LTD.

CÔNG TY TNHH XNK

MÁY MÓC TB HÒA

THÀNH

VIETNAM www.maymoc

hoathanh.com

Máy cắt củ quả đa chức năng, máy tách

xương cá, máy đóng gói, máy hàn bao bì,

máy ghép mí lon…

Multi-function vegetable cutter, fish meat

extractor, packing machine, band sealer,

can seamer

F150, 151

HOMEDIA

(ZHANGZHOU)

IMPORT AND

EXPORT CO.,LTD

HOMEDIA

(ZHANGZHOU)

IMPORT AND

EXPORT CO.,LTD

CHINA www.interpac

kgroup.net

Lon thiếc, lon PET, nắp bình thường, nắp

mở dễ dàng, nắp đậy

Tin can, PET can, normal lid, easy open

lid, lug cap

E121

HTI ENGINEERING

& TRADING

COMPANY LIMITED

CÔNG TY TNHH TM

VÀ KỸ THUẬT HTI

VIETNAM Khuôn PET PET Mold F133

HUNG DUONG

TRADING CO., LTD.

CÔNG TY TNHH TM

HƯNG DƯƠNG

VIETNAM www.newdia

mond.com.vn

Thiết bị & máy móc đóng gói cho ngành

thực phẩm và đồ uống

Machinery & equipment for foods &

beverage packaging

F154, 155

http://www.sukpack.com/
http://www.sukpack.com/
http://www.bxqy.com/
http://www.chocomachinery.com/
http://www.chocomachinery.com/
http://www.hzscale.cn/
http://www.hzscale.cn/
http://www.maymochoathanh.com/
http://www.maymochoathanh.com/
http://www.interpackgroup.net/
http://www.interpackgroup.net/
http://www.newdiamond.com.vn/
http://www.newdiamond.com.vn/


HUNG QUE

IMPORT EXPORT

CO.,LTD

CÔNG TY TNHH

MTV XNK HƯNG

QUẾ

VIETNAM Máy đóng gói, dây đai,băng keo Packaging machine, belt and tape H115, 116

JFP PACKAGING JFP PACKAGING CHINA www.jinhangpa

ck.com

Túi trong hộp, túi doypack Bag in Box, doypack bag D127

JIANGSU

SHUANGXING

COLOR PLASTIC

NEW MATERIALS

CO.,LTD

CHINA www.shuangxin

gcaisu.com

Phim bopet, phim VMPET, màng phim co BOPET FILM VMPET FILM PET SHRINK

FILM

F109,F110

JINJIANG CITIZEN

MINQIANG

ALUMINIUM FOIL

PRINTING CO.LTD

JINJIANG

CITIZEN

MINQIANG

ALUMINIUM FOIL

PRINTING 

CHINA www.jjmqlb.c

om

Giáy bạc alumi cho sô cô la và giấy bạc

đóng gói thực phẩm khác

Chocolate aluminum foil and other food

packaging aluminum foil

D149

JOINSUN

INTELLIGENT

TECHNOLOGY

JIANGSU CO.,LTD.

CHINA www.kingpacki

ng.com.cn

Công ty chuyên về hệ thống băng tải, máy

dán nhãn và giải pháp đóng gói

SPICAILIZED IN CONVEYOR

SYSTEM,LABEL MACHINE,

PACKAGING SOLUTION

F161

KAI PING FU YONG

BEVERAGES

MACHINERIES

CO.,LTD

CHINA www.kpfuyong.

com

Bia lạnh, bình đựng, bia tháp Beer cooler, beer font, beer tower F141

KIM MY

ELACTROMECHANI

S TRADING

SERVICE

COMPANY LIMITED

CÔNG TY TNHH

TMDV CƠ ĐIỆN KIM

MỸ

VIETNAM www.kimmygr

oup.com

Ly giấy, tô giấy, hộp nhựa, ly nhựa, nồi

cơm điện, nồi chưng cách thủy…

Paper cup, paper bowl, plastic box, plastic

cup, and rice cooker, steam cooker…

H131~133

LIKSIN

CORPORATION

TỔNG CÔNG TY

LIKSIN

VIETNAM www.liksin.vn Bao bì nhựa mềm, bao bì giấy/carton

sóng, nhãn hàng, ấn phẩm thương mại

Flexible packaging, paper packaging,

corrugated packaging, label printing,

commercial printing

G129, G130

LR AUTOMATIC

MACHINERY

TECHNOLOGY

CO.,LTD.

LR AUTOMATIC

MACHINERY

TECHNOLOGY

CO.,LTD.

CHINA www.LRma

chinery.com

Máy làm mỳ gạo, máy làm mỳ rau, mày

làm mỳ Ramen Nhật, máy đóng gói thực

phẩm và các thiết bị tự động khác

Rice noodles machine, vegetables

noodles machine, Japan Ramen

noodles machine , Shaved ice

machine, food packing machine 

H103

MICRO MATIC

VIETNAM (EAC

VIETNAM)

MICRO MATIC

VIETNAM (EAC

VIETNAM)

VIETNAM www.micro-

matic.com

Thiết bị rót bia Equipment to dispense draft beer H105

http://www.jinhangpack.com/
http://www.jinhangpack.com/
http://www.shuangxingcaisu.com/
http://www.shuangxingcaisu.com/
http://www.jjmqlb.com/
http://www.jjmqlb.com/
http://www.kingpacking.com.cn/
http://www.kingpacking.com.cn/
http://www.kpfuyong.com/
http://www.kpfuyong.com/
http://www.kimmygroup.com/
http://www.kimmygroup.com/
http://www.liksin.vn/
../AppData/Administrator/Downloads/CAtalogue 2019 HCM full/www.LRmachinery.com
../AppData/Administrator/Downloads/CAtalogue 2019 HCM full/www.LRmachinery.com
http://www.micro-matic.com/
http://www.micro-matic.com/


NEWROLL NEWROLL CHINA CPP.VMCPP.PET.VMPET.BOPP.BOPA.P

E.CPE.POF.PVC.

CPP.VMCPP.PET.VMPET.BOPP.BOPA.P

E.CPE.POF.PVC.

E154

NINGBO CHANGYA

PLASTIC CO.,LTD

NINGBO

CHANGYA

PLASTIC CO.,LTD

CHINA www.cnnbcy.c

om

Ống hút giấy, ống hút nhựa và dao kéo Papper straws, plastic straws and cutlery E157

PACKMATE(ZHONG

SHAN) CO., LTD.

PACKMATE(ZHO

NGSHAN) CO.,

LTD.

CHINA http://www.pac

kmate.cn/

Máy móc đóng gói VFFS180 POWDER BACK-SEAL

PACKAGING MACHINE，VFFS320

FULL AUTOMATIC WEIGHING

PACKERS

H102

PAVICO

PACKAGING CO.,

LTD.

CÔNG TY TNHH BAO

BÌ PAVICO

VIETNAM Bao bì đóng gói thực phẩm Packaging H122

PROPACK

MACHINERY CO.,

LTD

CÔNG TY TNHH

PROPACK

VIETNAM www.propack.

com.vn

Máy móc đóng gói và máy chiết rót Filling Machine & Packaging Machinery G135

SHANGHAI

MOTECH M&E

CO.,LTD.

CHINA www.smegroup

s.com

Máy đóng gói dọc; Máy đóng gói ngang;

Máy kiểm tra trọng lượng; Máy dò kim

loại; Máy đóng gói túi làm sẵn; Cân nhiều

đầu; Băng tải; Trà đóng gói

Vertical Packing Machine; Horizontal

Packing Machine;Weight Checker;Metal

Detector; Pre-made pouch packing

machine ; Multi head

weigher;Conveyor;Tea Packer

F139

SHANGHAI RUI MEI

PACKING

MATERIAL CO.,LTD

SHANGHAI RUI

MEI PACKING

MATERIAL

CO.,LTD

CHINA www.shrmbz.

com

Màng co POF là một loại vật liệu đóng gói

mềm cho các sản phẩm có hình dạng

thông thường và không đều

POF shrink film is a kind of soft packaging 

material for Regular and irregular shape

products

E155

SHANGHAI UNIFAN

PACKAGING

TECHNOLOGY

CO.,LTD

CHINA 1) Vật liệu và phụ kiện đóng gói vô trùng

(Ống hút / nắp chai)

2) Thiết bị chiết rót vô trùng, dây chuyền

xử lý

3) Máy chiết rót chai nhựa /PET

1) Aseptic Packaging Materials and

Accessories (Straw/Cap)

2) Aseptic Filling Equipment, Processing

Line and Down Stream

3)PET/Glass Bottle Filling Machine

F163

SHANGHAI UPG

INTERNATIONAL

TRADING CO.,LTD.

SHANGHAI UPG

INTERNATIONAL

TRADING

CO.,LTD.

CHINA www.shanghai

-upg.com

Máy đóng gói túi trà tự động, máy đóng

gói cà phê
C18 Automatic Teabag Packing

Machine

C19D Ultrasonic Drip Coffee

Packing Machine

F129,F130

SHANTOU WEIYI

PACKAGING

COMPANY LIMITED

CHINA http://weiyi-

packaging.en.ali

baba.com

Túi bao bì thực phẩm / Túi cà phê / Túi

đứng / Túi vòi / Túi giấy kraft / Túi nhựa /

Túi dây kéo / Bao bì màng

Food Packaging Bag/Coffee Bag/Stand

Up Pouch/Spout Pouch/Kraft Paper

Bag/Plastic Bag/Zipper Bag/Packaging

Film

F140

http://www.cnnbcy.com/
http://www.cnnbcy.com/
http://www.propack.com.vn/
http://www.propack.com.vn/
http://www.smegroups.com/
http://www.smegroups.com/
http://www.shrmbz.com/
http://www.shrmbz.com/
http://www.shanghai-upg.com/
http://www.shanghai-upg.com/
http://weiyi-packaging.en.alibaba.com/
http://weiyi-packaging.en.alibaba.com/
http://weiyi-packaging.en.alibaba.com/


SHAOXING TAIHE

ALUMINIUM-

PLASTIC PACKING

CO., LTD.

CÔNG TY TNHH

BAO BÌ NHÔM

NHỰA THÁI HÒA

THIỆU HƯNG

CHINA https://sxtaihe.

en.alibaba.co

m/?spm=a270

0.7756200.0.0.

697371d2jtxZ

Nút bịt, nút chai, nắp chai CAP/CORK/CLOSURES/STOPPER FOR

BOTTLE

F162

SHENZHEN

YOUPENG

PACKAGING

PRODUCTS CO.,

LTD

SHENZHEN

YOUPENG

PACKAGING

PRODUCTS CO.,

LTD

CHINA www.szyppac

kaging.com

Dễ dàng mở, lon DRD, Bao bì kim loại

cho thực phẩm

Easy open ends, DRD cans, Metal

packaging for food

G133,G134

SOLUTIONPACK

MACHINERY CO.,

LTD

CÔNG TY TNHH GIẢI

PHÁP MÁY ĐÓNG

GÓI

VIETNAM www.solution

pack.my

Máy móc đóng gói và máy chiết rót Filling Machine & Packaging Machinery E165, 166

SUNPOWER CAN

PRODUCTS

COMPANY

SUNPOWER

CAN PRODUCTS

COMPANY

HONGKONG www.sunpow

ercan.com

Hộp thiếc Tin Boxes E138

T&L JOINT STOCK

COMPANY

CÔNG TY CỔ

PHẦN T&L

VIETNAM maybocgiayco

ngtytl.com

Máy bọc giày tự động dùng cho phòng

sạch 

Automatic shoe cover dispenser H106

TAN BACH DAT

CO.,LTD

CÔNG TY TNHH

SXTM XNK TÂN

BÁCH ĐẠT

VIETNAM tanbachdat.co

m.vn

Các loại bao bì đóng gói: màng bao thực

phẩm, lưới nhựa……

All kinds packaging law material etc. wrap

film, net & other

F114, 115,

F120, 121

THAI KHUONG

TRADING

TECHNICAL

CO.,LTD

CÔNG TY TNHH

KTTM THÁI

KHƯƠNG

VIETNAM www.thaikhuo

ngpump.com

Máy bơm và các giải pháp bơm cho

ngành thực phẩm

Pump and supplier of pump for food

industry

E135, 136,

E163, 164

THANH LOI

EQUIPMENT

MATERIAL CO.,LTD

CÔNG TY TNHH

THIẾT BỊ VẬT TƯ

THÀNH LỢI

VIETNAM www.mangco

pof.com

1. Màng Co Pof, 

2. Máy Mọc Màng Co Pof, 

3. Màng Quấn Pallet, 

4. Cân điện tử, 

5. Màng Skinpack

1. POF SHRINK FILM, 

2. POF WRAPPING MACHINE, 

3. PALLET WRAPPING MACHINE, 

4. ELECTRIC SCALE, 

5. VACUUM SKIN FILM

G126

THONG HIEP

CO.,LTD

CÔNG TY CP

ĐẦU TƯ

THƯƠNG MẠI

SẢN XUẤT

THÔNG HIỆP

VIETNAM Ống hút giấy, hộp thức ăn bằng giấy, ly

giấy, nắp giấy

Paper straw, paper box, paper cup, paper

lid

S11

TIN DAN COMPANY

LIMITED 

CÔNG TY TNHH

TMDV TÍN DÂN

VIETNAM tdn-

company.com.

vn

Dòng sản phẩm về máy dán tem nhãn cho

chai, lọ, đồ hộp, bao bì, thẻ hangtage

Labeling solutions machines for bottles,

leaks, cans, packaging, hangtag

F143, 144

http://www.szyppackaging.com/
http://www.szyppackaging.com/
http://www.solutionpack.my/
http://www.solutionpack.my/
http://www.sunpowercan.com/
http://www.sunpowercan.com/
http://www.thaikhuongpump.com/
http://www.thaikhuongpump.com/
http://www.mangcopof.com/
http://www.mangcopof.com/


TRANSICOM

ENGINEERING PTE

LTD

CÔNG TY TNHH GIẢI

PHÁP TỰ ĐỘNG

HÓA CÔNG NGHIỆP

CƠ

VIETNAM transicom.com

.sg

Thiết bị, máy móc chế biến và đóng gói

thực phẩm

Equipment, machinery and packaging for

food industry

F165, F166

TRUSTAR PHARMA

& PACKAGING

EQUIPMENT

CO.,LTD

CÔNG TY TNHH

MÁY DƯỢC PHẨM

VÀ ĐÓNG GÓI

TRUSTAR

VIETNAM www.trustar-

pharma.com

Máy dược phẩm và đóng gói Pharma and packaging equipments and

machines

H114

TRY COMPANY TRY COMPANY JAPAN http://www.tr

ycompany.co.j

p/

Các mẫu đóng gói lạnh "catch cool"; Hộp

đá lớn để sử dụng mang tất cả mọi thứ

ICE PACK “Catch Cool” Series

BIG ICE BOX  to use deliver everything

A164

VARIN FOOD

MACHINERY CO.,

LTD

VARIN FOOD

MACHINERY

CO., LTD

THAILAND www.varifood

.com

Máy niêm phong Sealer Machine F134

VIETNAM

CONTAINERS IML

CO.,LTD

CÔNG TY TNHH

MTV IML

CONTAINERS VN

VIETNAM www.iml.com.

vn

Bao bì nhựa đóng gói thực phẩm Plastic Food Packaging F101, 102

VOLGA VN

CORPORATION

CÔNG TY CỔ PHẦN

VOLGA VN 

VIETNAM Bao bì nhựa Plastic packing F159

VPM EQUIPMENT

 & TECHNOLOGY

J.S.C.

CÔNG TY CP CÔNG

NGHỆ & THIẾT BỊ

VPM

VIETNAM www.thietbiv

pm.com

Dây chuyền sản xuất sữa bột đóng lon;

Máy cắt rau củ quả; Máy đóng gói co

màng DIGI.

Milk powder processing line

- Vegetable cutting machine

- DIGI Automatic Wrapping machine

E109-113, E122-

126

WEIFANG AINIKA

INTERNATIONAL

TRADE CO., LTD

WEIFANG AINIKA 

INTERNATIONAL

TRADE CO., LTD

CHINA www.bakingd

ecor.com

Khuôn bánh trung thu siêu thoải mái với

hơn 300 thiết kế.

Super comfortable mooncake mold with

300 designs.

E105

WEIFANG

HANZHOU GLASS

CO.,LTD

WEIFANG

HANZHOU

GLASS CO.,LTD

CHINA www.hanzhou

glass.com

Cốc thủy tinh, lọ thủy tinh và bình nước GLASS BOTTLE, GLASS JAR, DRINK

BOTTLE

E148

WU-HSING

ELECTRONICS CO.,

LTD.

WU-HSING

ELECTRONICS

CO., LTD.

TAIWAN http://www.w

uhsing.com

Túi niêm phong thực phẩm, túi niêm

phong.

Food vacuum sealers, bag sealers, band

sealers.

G114

http://www.trustar-pharma.com/
http://www.trustar-pharma.com/
http://www.trycompany.co.jp/
http://www.trycompany.co.jp/
http://www.trycompany.co.jp/
http://www.varifood.com/
http://www.varifood.com/
http://www.iml.com.vn/
http://www.iml.com.vn/
http://www.thietbivpm.com/
http://www.thietbivpm.com/
http://www.bakingdecor.com/
http://www.bakingdecor.com/
http://www.hanzhouglass.com/
http://www.hanzhouglass.com/
http://www.wuhsing.com/
http://www.wuhsing.com/


XIAMEN LONGWEI

GLASS PRODUCTS

CO.,LTD

XIAMEN

LONGWEI

GLASS

PRODUCTS

CO.,LTD

CHINA www.longwei

glass.com

Thùng đựng bằng kính, các sản phẩm

kính như lọ đồ uống, bình

ALL KINDS OF GLASS

CONTAINERS,GLASS PRODUCTS

SUCH AS BEVERAGE BOTTLES,JARS

E118

XIAMEN ZI HENG

ENVIRONMENTAL

PROTECTION

TECHNOLOGY

CO.,LTD

XIAMEN ZI HENG

ENVIRONMENTA

L PROTECTION

TECHNOLOGY

CO.,LTD

CHINA www.xmzihen

g.com

Bát giấy, bát giấy bạc alumin, cốc nhựa,

cốc cà phê

Kraft Paper Bowl,Aluminum Foil Paper

Bowl,Clear Plastic cup,Ripple Coffe Cup

E117

XINXIANG

YONGSHENG

PACKAGING

MATERIALS

TECHNOLOGY CO., 

XINXIANG

YONGSHENG

PACKAGING

MATERIALS

TECHNOLOGY 

CHINA www.yspackb

elt.com

Đóng đai PP, đóng đai PET, màng căng,

băng keo, Công cụ đóng gói, Máy đóng

kiện tự động, Máy đóng kiện bán tự động,

Máy niêm phong

PP strapping,PET strapping, stretch film,

tape , Packaging tool, Automatic baler,

semi-automatic baler, sealing machine

E159

XUZHOU BOLITE

IMPORT&TRADING

CO.,LTD

XUZHOU BOLITE

IMPORT&TRADIN

G CO.,LTD

CHINA www.boliteglas

s.com

Bình thủy tinh, ly thủy tinh GLASS BOTTLE, GLASS JAR F158

YANTAI FUSHAN

NANHUA PACKING

FACTORY

YANTAI FUSHAN

NANHUA

PACKING

FACTORY

CHINA https://nhbz.e

n.alibaba.com

/

Túi vô trùng là đóng gói thực phẩm tiệt

trùng trong môi trường vô trùng

Aseptic bag is to pack sterilized food in an

aseptic environment

E143

ZHEJIANG

HAIZHOU PACKING

MACHINE CO.,LTD

ZHEJIANG

HAIZHOU

PACKING

MACHINE

CO.,LTD

CHINA www.hz-pk.cn Sản phẩm chính: Máy chiết rót, máy đóng

nắp, máy dán nhãn, máy mã hóa, máy

hàn kín, máy đóng gói

Main products: Filling machine, capping

machine, labeling machine, coding

machine, sealig machine, paging machine

H104

ZHONGSU NEW

MATERIALS

TECHNOLOGY(HANGZH

OU)CO.,LTD

ZHONGSU NEW

MATERIALS

TECHNOLOGY(HANG

ZHOU)CO.,LTD

CHINA www.sinoplast-

pack.com

Phim nhiệt công nghiệp bao bì thực phẩm

và y tế

Thermoforming film food and medical

packaging industries

F104

ZHOUKOU JIATE

PACKING

PRODUCTS

CO.,LTD.

ZHOUKOU JIATE

PACKING

PRODUCTS

CO.,LTD.

CHINA www.hnjtbz.co

m

Chai nhựa PET PET PLASTIC BOTTLE E128

ZIBO CREATIVE

INTERNATIONAL

TRADE CO.,LTD.

ZIBO CREATIVE

INTERNATIONAL

TRADE CO.,LTD.

CHINA www.zbchuang

you.com

Bình thủy tinh Glass bottle F103

YIWU QICAI

PLASTIC PACKAGE

CO., LTD 

YIWU QICAI

PLASTIC

PACKAGE CO.,

LTD 

CHINA ywqicai.en.alib

aba.com

Túi giấy Bao bì cuộn phim Cà phê và túi trà Paper pouch Packaging Film Roll Coffee

and Tea Bag

F124

http://www.longweiglass.com/
http://www.longweiglass.com/
http://www.xmziheng.com/
http://www.xmziheng.com/
http://www.yspackbelt.com/
http://www.yspackbelt.com/
https://nhbz.en.alibaba.com/
https://nhbz.en.alibaba.com/
https://nhbz.en.alibaba.com/
http://www.hz-pk.cn/
http://www.sinoplast-pack.com/
http://www.sinoplast-pack.com/


ANDA LAOLI

MACHINERY CO., LTD.

ANDA LAOLI

MACHINERY CO.,

LTD.

CHINA http://www.clol

i.com

Máy trộn sấy khô, Thiết bị bay hơi,gạo

protein, quá trình tiêu hóa, v.v.

Tumble dry mixing machine,Evaporator,Rice

protein, Peptide process,etc.

E164

BOOSUNGHOTSHU. 

 CO., LTD.

BOOSUNGHOTS

HU. CO., LTD.

KOREA www.hotshu21

.com

1. Máy làm đá tuyết

2. Máy làm đá cục

1. SNOW STORY SNOW ICE MAKER

2. QUBIX CUBE ICE MAKER

C143-144

BO-QUN AQUA

PURA

TECHNOLOGY CO.,

LTD

BO-QUN AQUA

PURA

TECHNOLOGY

CO., LTD

TAIWAN www.boqun.c

om.tw

Máy nước soda, Máy lọc nước, Máy nước

nóng thương mại

Cây nước lạnh / nóng / ấm

Soda water machine ，Sparkling water

dispenser ，Commercial hot drinks

machine

Cold/Hot/Warm  water dispenser

C138

CAO SU VIET

COMPANY LIMITED

CÔNG TY TNHH CAO

SU VIỆT

VIETNAM www.vietrubb

er.vn

Trục cao su PU, Joint, Đệm, Phớt cao su

thực phẩm, bánh xe, cao su tách xương…

Rubber and PU roller, rubber joint, rubber

seals, gaskets, oring, wheels, fish

deboning belt…

F160

COSMIC

EQUIPMENT

SERVICE TRADING

CO.,LTD

CÔNG TY TNHH TM

DV THIẾT BỊ COSMIC 

VIETNAM www.cosmic.v

n

Thiết bị bếp cho nhà hàng, khách sạn;

Thiết bị lạnh; Thiết bị bánh

Kitchen equipment for restaurants and

hotels; Cold equipment; Gear equipment

F137, F138

DAI CHINH QUANG

MACHINE

EQUIPMENT CO.,

LTD

CÔNG TY TNHH

THIẾT BỊ MÁY

MÓC ĐẠI CHÍNH

QUANG

VIETNAM www.daichinh

quang.com.vn

Thiết bị ngành thực phẩm, đồ uống Machinery for food & beverage industry F116, F117,

F118, F119

DAN VIET CO.,LTD CÔNG TY TNHH TM

ĐAN VIỆT

VIETNAM Dây đai và ổ trục Straps and bearings H110, 111

Deer Cluster

Agricultural

Coporation

Deer Cluster

Agricultural

Coporation

KOREA www.43cluster.

com

Deer Antler chế biến hàng hóa Deer Antler Processed Goods C157

DUONG NHAT

INVESTMENT

CONSTRUCTION

AND

ENVIRONMENTAL 

CÔNG TY TNHH

ĐẦU TƯ XÂY

DỰNG VÀ CÔNG

NGHỆ MÔI

TRƯỜNG 

VIETNAM www.duongnh

at.com.vn  

Dịch vụ Service H101

FOOD & BEVERAGE PROCESSING TECHNOLOGY/THIẾT BỊ, CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG

http://www.cloli.com/
http://www.cloli.com/
http://www.hotshu21.com/
http://www.hotshu21.com/
http://www.boqun.com.tw/
http://www.boqun.com.tw/
http://www.vietrubber.vn/
http://www.vietrubber.vn/
http://www.cosmic.vn/
http://www.cosmic.vn/
http://www.daichinhquang.com.vn/
http://www.daichinhquang.com.vn/
http://www.43cluster.com/
http://www.43cluster.com/
http://www.duongnhat.com.vn/
http://www.duongnhat.com.vn/


GALAXY WATER

SOLUTIONS

TRADING CO.,LTD

CÔNG TY TNHH TM

GALAXY WATER

SOLUTIONS

VIETNAM maylocnuocus

a.com.vn

Máy lọc nước Water purifier H108

GUANGDONG IKE

INDUSTRIAL

CO.,LTD.

GUANGDONG

IKE INDUSTRIAL

CO.,LTD.

CHINA www.ike.cn Máy sấy khử nước IKE IKE Heat Pump Dehydration Dryer F105

GUANGZHOU

BROADYEA

MACHINERY

MANUFACTURE

CO.,LTD

GUANGZHOU

BROADYEA

MACHINERY

MANUFACTURE

CO.,LTD

CHINA www.broadyea

.net

Máy làm mỳ sợi Noodle making machine E146

HA AUTOMATION

CO.,LTD

CÔNG TY TNHH TỰ

ĐỘNG HÓA HẢI ANH

VIETNAM Máy chiết rót FILLING MACHINE F146, 147,

F156, 157

HAO TUAN TRADE

AND IMPORT

EXPORT CO., LTD.

CÔNG TY TNHH

THƯƠNG MẠI VÀ

XNK HÀO TUẤN

VIETNAM www.haotuan

.vn

Máy móc, thiết bị chế biến và nguyên phụ

liệu thực phẩm 

Machine, processing equipment and food

materials 

G131, G132,

G132a

HAPPY KOREA CO.,

LTD.

HAPPY KOREA

CO., LTD.

KOREA http://www.

해피코리아.c

om

Máy làm đá, máy làm đá tuyết, máy rửa

bát được sản xuất tại Hàn Quốc

Ice making machines, snow ice making

machines, Dish washing machines which

made in Korea

B154

HEBEI XIAOJIN

MACHINERY

MANUFACTURING

INC

CHINA http://www.xjf

m.com/

Máy móc chế biến thịt chuyên nghiệp để

làm xúc xích, giăm bông và thịt xông khói,

sản phẩm thịt ......

Profeesinal meat processing machinery

for makeing sausage, ham &bacon, meat

product etc......

F125,F126

HENAN

DONGFANG

NOODLE MACHINE

GROUP CO.,LTD.

CHINA http://www.do

ngfangnoodlem

achine.com/

Dây chuyền sản xuất mì ăn liền, Dây

chuyền sản xuất mì khô, Dây chuyền sản

xuất mì khô dạng hộp, Dây chuyền sản

xuất mì tươi, Dây chuyền sản xuất mì xào

và mì làm bằng tay và Thiết bị làm bánh 

Fried instant noodles production

line、dried ripple noodle production line,

Box-type stick drying noodle production

line、Fresh noodle production line、Hand-

made and chowmain noodle production 

E101

HIEP PHAT

EQUIPMENT CO.,

LTD. 

CÔNG TY TNHH TB

HIỆP PHÁT

VIETNAM www.thietbihi

epphat.vn

Thiết bị phòng thí nghiệm Laboratory equipments E152, 153

HSENG TEX

ENTERPRISE CO.,

LTD. (CKC)

CÔNG TY TNHH TM

CHÍNH QUANG

VIETNAM ckcpack.com.v

n

Thiết bị & máy móc đóng gói cho ngành

thực phẩm và đồ uống

Machinery & equipment for foods &

beverage packaging

F152, 153

http://www.ike.cn/
http://www.haotuan.vn/
http://www.haotuan.vn/
http://www.해피코리아.com/
http://www.해피코리아.com/
http://www.해피코리아.com/
http://www.xjfm.com/
http://www.xjfm.com/
http://www.dongfangnoodlemachine.com/
http://www.dongfangnoodlemachine.com/
http://www.dongfangnoodlemachine.com/
http://www.thietbihiepphat.vn/
http://www.thietbihiepphat.vn/


HUANGSHAN

GUANYUAN FOOD

MACHINERY CO.,

LTD

HUANGSHAN

GUANYUAN

FOOD

MACHINERY

CO., LTD

CHINA www.Gyuanlo

ng.com

Thiết bị sản xuất đồ uống và nước trái

cây, thiết bị sản xuất tương cà chua, thiết

bị sản xuất bánh đậu xanh

Fruit juice and beverage

production equipment; Tomato

paste and ketchup production

equipment ;Mung Bean Cake 

F108

JIANGSU RED GROW

FOOD MACHINERY

CO.,LTD

JIANGSU RED

GROW FOOD

MACHINERY CO.,LTD

CHINA www.redgrow-

machine.com

Máy chế biến rau và trái cây FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING

MACHINE

E139

JIANGYIN LINLU

MACHINERY

EQUIPMENT CO,.LTD

JIANGYIN LINLU

MACHINERY

EQUIPMENT CO,.LTD

CHINA www.linlumachi

ne.com

Máy nghiền, máy trộn, máy tạo hạt, máy

sấy, máy sàng

Crusher, mixer, granulator, dryer, screening

machine

E161

JIANGYIN

SHENGTIAN

MACHINERY

MANUFACTURING

CO.,LTD

JIANGYIN

SHENGTIAN

MACHINERY

MANUFACTURIN

G CO.,LTD

CHINA https://www.

st-

foodmachin

ery.com/

Máy xay, trộn, dây chuyền dung dịch trộn

bột và máy móc chế biến thực phẩm

Grinder,mixing,overall powder solution

line and food processing machinery

E149

JIANGYIN

ZHONGHENGYUAN

MACHINERY

MANUFACTURING

CO.,LTD

JIANGYIN

ZHONGHENGYU

AN MACHINERY

MANUFACTURIN

G CO.,LTD

CHINA Dây chuyền sản xuất ngũ cốc, dây chuyền

sản xuất thực phẩm dinh dưỡng thay thế

bữa ăn,…

Customized various production

lines (such as grain production

line, nutrition meal substitute

production line, etc.)

F132

JIMEI GROUP-

XUXIANG

MACHINERY TECH

CO.,LTD.

CHINA www.jimeimach

inery.com

Dây chuyền máy móc sản xuất đồ uống,

sữa chua, sữa, nước ép. Máy tiệt trùng và

làm đầy

Juice/milk/yogurt/beverage producton

machinery line. like pasteurizer and filling

machine

E131,E132

KEHUA FOODSTUFF

MACHINERY

INDUSTRY&COMMERCE 

 CO.LTD

KEHUA FOODSTFF

MACHINERY

INDUSTRY&COMME

RCE CO.LTD

CHINA www.kehuachin

a.com

Thiết bị thực phẩm & cung cấp cho ngành

bánh & thiết bị bánh kẹo

Food Equipment & Supplies Bakery &

Confectionery Equipment

E140

LGV LOGISTICS

TECHNOLOGY JSC

CÔNG TY TNHH

CÔNG NGHỆ VẬN

TẢI LGV

VIETNAM logivan.com Ứng dụng Logivan App Logivan A114

QINGDAO TURBO

AIR INC

QINGDAO

TURBO AIR INC

CHINA http://www.t

urboairinc.co

m/

Tủ lạnh và tủ lạnh thương mại COMMERCIAL REFRIGERATORS AND

FREEZERS

F135~136,

F167~168

QUANG BAO

TECHNOLOGY

TRADING CO.,LTD

CÔNG TY TNHH

TM KỸ THUẬT

QUANG BẢO

VIETNAM www.quangba

o.vn

Máy in phun, Máy in nhiệt Inkjet printer, Heat printer F148,F149

http://www.gyuanlong.com/
http://www.gyuanlong.com/
http://www.linlumachine.com/
http://www.linlumachine.com/
http://www.jimeimachinery.com/
http://www.jimeimachinery.com/
http://www.kehuachina.com/
http://www.kehuachina.com/
http://www.turboairinc.com/
http://www.turboairinc.com/
http://www.turboairinc.com/
http://www.quangbao.vn/
http://www.quangbao.vn/


QUANZHOU FAR

EAST

ENVIRONMENTAL

PROTECTION

EQUIPMENT 

QUANZHOU FAR

EAST

ENVIRONMENTA

L PROTECTION

EQUIPMENT 

CHINA www.eco-

pulpmolding

.com 

ydhb.en.alib

Máy ép nóng bột giấy, Bộ đồ ăn đúc

khuôn, Máy bán tự động và máy tự động

Thermoforming Machine Pulp Molded

Tableware Semiautomatic Machine and

Automatic Machine

E156

SHANGHAI

CHUANGFA

MATERIAL CO.,LTD

SHANGHAI

CHUANGFA

MATERIAL

CO.,LTD

CHINA http://www.c

fmat.com  

Sản xuất màng phim, túi chân không,… We specialized in the production

of seven co-extruded film, eleven

layer co-extruded cast film , EVOH

high barrier co-extruded sheets, 

F131

SHANGHAI

MAXSEN

MACHINERY

CO.,LTD

SHANGHAI

MAXSEN

MACHINERY

CO.,LTD

CHINA https://www.

maxsenlink.co

m

Thành phần băng tải và băng tải Conveyor components and conveyor E144

SHANTOU

DONGFENG

FOODS

PACKAGING

MACHINE CO.,LTD

CHINA http://stdongfe

ng.com.cn

Các sản phẩm chính của chúng tôi bao

gồm Máy chiết rót & Niêm phong cốc, Máy

chiết rót và đóng nắp túi, chiết rót & niêm

phong chai mềm, máy thổi và dây chuyền

khử trùng, v.v.

Our main products include Cup Filling &

Sealing Machine,Pouch Filling & Capping

Machine,Soft-bottle Filling &

Sealing,Blowing machine & Sterilization

Line and so on.

E103

SKYWIN MACHINERY

(GROUP) CO., LTD

SKYWIN

MACHINERY

(GROUP) CO., LTD

CHINA www.skywinbak

e.com

Dây chuyền sản xuất bánh quy & Hệ

thống đóng gói

The biscuit production line to automatic

packing system

E163

SONG HIEP LOI

TRADING AND

TECHNOLOGY CO.,

LTD.

CÔNG TY TNHH

THƯƠNG MẠI KỸ

THUẬT SONG HIỆP

LỢI

VIETNAM www.songhie

ploi.com

Thiết bị máy móc Machinery and equipment

THIEN LOC

MANUFACTURING

TRADING &

SERVICES CO.,LTD

CÔNG TY TNHH

THƯƠNG MẠI DỊCH

VỤ SẢN XUẤT THIÊN

LỘC

VIETNAM http://thietbic

ongnghiephc

m.vn/

Giắc cắm công nghiệp I.L.M.E, dầu vặn

nắp Warner/USA, khớp nối TBWood’s,

khớp nối R+W, băng tải Movex, động cơ

Motive, hộp số Motive, khóa an toàn

Euchner

Connector I.L.M.E, Capping head

Warner/USA, coupling TBWood’s,

Coupling R+W, Modular belt Movex,

Motor Motive, Gear box Motive, safety

switch Euchner.

S10

TIANJIN SURE

INTERNATIONAL

TRADING CO.,LTD

CHINA www.tj-

sure.com

Máy làm lạnh và cấp đông

Máy rau quả và trái cây

Máy chế biến thịt

Cooling and Freezing Machine

Fruits and Vegetables Machine

Meat Processing Machine

E104

UNIVENTEC

CO.,LTD

CÔNG TY TNHH

UNIVENTEC 

VIETNAM www.univente

c.com

Valve vi sinh và các phụ kiện ngành valve

vi sinh cho ngành đồ uống, thực phẩm và

hóa mỹ phẩm

Valve microbiology and microbiological

valve industry accessories for beverage,

food and cosmetic industry

G122

VMS TECHNICAL &

TRADING CO.LTD

CÔNG TY TNHH TM

& KỸ THUẬT VMS

VIETNAM www.vmsco.v

n

Máy in date, máy dán nhãn, máy dò kim

loại, xray, máy kiểm tra

Date printer, labeling machine, metal

detector, xray, inspection machine

G127, G128

https://www.maxsenlink.com/
https://www.maxsenlink.com/
https://www.maxsenlink.com/
http://stdongfeng.com.cn/
http://stdongfeng.com.cn/
http://www.skywinbake.com/
http://www.skywinbake.com/
http://www.songhieploi.com/
http://www.songhieploi.com/
http://thietbicongnghiephcm.vn/
http://thietbicongnghiephcm.vn/
http://thietbicongnghiephcm.vn/
http://www.tj-sure.com/
http://www.tj-sure.com/
http://www.univentec.com/
http://www.univentec.com/
http://www.vmsco.vn/
http://www.vmsco.vn/


WENZHOU KASIN

VALVE PIPE

FITITNG CO.LTD

WENZHOU

KASIN VALVE

PIPE FITITNG

CO.LTD

CHINA www.wzststee

l.com

Van vệ sinh, phụ kiện đường ống vệ sinh;

ống hàn thép không gỉ; ống thép không gỉ

liền mạch; nắp hố ga / cửa ra vào; công

đoàn vệ sinh; bộ lọc vệ sinh; máy bơm ly

tâm;

Sanitary Valve, Sanitary pipe fittings;

stainless steel welded pipe; stainless steel

seamless pipe; manhole covers/manway

doors; sanitary unions; sanitary filters;

centrifugal pumps;

D120

XINXIANG

DONGZHEN

MACHINERY

CO.,LTD

XINXIANG

DONGZHEN

MACHINERY

CO.,LTD

CHINA www.xxdzjx.

com.cn

Màn hình rung, Bộ lọc rung, Bộ tách rung,

Bộ cấp rung, Băng tải trục vít, Thang máy

Xô, Băng tải chân không,

Vibrating Screen,Vibrating Filter,Vibrating

separator,Vibration feeder,Screw

Conveyor,Bucket Elevator,Vacuum

Conveyor,

E160

YIH HEH

ENTERPRISE CO.,

LTD

YIH HEH

ENTERPRISE

CO., LTD

TAIWAN www.yih-

heh.com

Máy móc cho ngành thực phẩm Hot melt adhesive applicators, PUR

moisture-curing applicators, butyl coating

machine and UV liquid hot melt applicators

G113

ZHANGJIAGANG CITY

WANJIN MACHINERY

CO., LTD

ZHANGJIAGANG

CITY WANJIN

MACHINERY CO.,

LTD

CHINA http://wanjinjx.

com

Dây chuyền nước đóng chai WATER FILLING LINE   E162

ZHANGZHOU

YINGBO

MACHINERY

MANUFACTURING

CO.,LTD

ZHANGZHOU

YINGBO

MACHINERY

MANUFACTURIN

G CO.,LTD

CHINA www.xmyb.co

m

Máy thực phẩm Food machine E114

ZHEJIANG

KANGLING

MACHINERY

MANUFACTURING

CO., LTD 

ZHEJIANG

KANGLING

MACHINERY

MANUFACTURIN

G CO., LTD 

CHINA www.kanglingj

ixie.com 

Máy rót và niêm phong cốc, máy đóng dấu

thanh l, máy ép trái cây, máy ép mía

Cup filling and seaing machine, l bar

sealer, juice dispenser, sugarcane juicer

F112, F113,

F122, F123

ZHUCHENG CITY

JINDING FOOD

MACHINERY

CO.,LTD

ZHUCHENG CITY

JINDING FOOD

MACHINERY

CO.,LTD

CHINA www.sumpot.

cn

Máy hấp thực phẩm Hot water spray retort E102

ZHUCHENG

WANLIYUAN

MACHINERY

TECHNOLOGY

CO.,LTD.

ZHUCHENG

WANLIYUAN

MACHINERY

TECHNOLOGY

CO.,LTD.

CHINA http://zcwanliy

uan.en.alibaba.

com

Máy thanh trùng thực phẩm, máy nấu

thực phẩm, máy giặt giỏ, máy rửa rau

quả, máy làm tan thịt, máy rửa nước phun

áp lực cao

Food pasteurizing machine, food cooking

machine, basket washing

machine,vegetable and fruit washing

machine, meat thawing machine, High

pressure spraying water washing machine

F142

ZHUCHENG

YOUBANG

INDUSTRY &

TRADING CO.,LTD.

ZHUCHENG

YOUBANG

INDUSTRY &

TRADING

CO.,LTD.

CHINA www.yb-jx.com Máy giặt thùng, máy tiệt trùng tự động,

máy rửa trái cây và rau bằng bong bóng

Tunnel Crates Washing Machine 

Automatic Pasteurizing Machine

Air Bubble Vegetable & Fruit Washing

Machine

E133

ZHUCHENG

ZHONGGONG

MACHINERY

CO.,LTD

ZHUCHENG

ZHONGGONG

MACHINERY

CO.,LTD

CHINA https://zongo

n.en.alibaba.c

om

Thiết bị được sử dụng để khử trùng thực

phẩm

Mainly used for food process machine E158

http://www.wzststeel.com/
http://www.wzststeel.com/
http://www.yih-heh.com/
http://www.yih-heh.com/
http://wanjinjx.com/
http://wanjinjx.com/
http://www.xmyb.com/
http://www.xmyb.com/
http://www.kanglingjixie.com/
http://www.kanglingjixie.com/
http://www.sumpot.cn/
http://www.sumpot.cn/
http://zcwanliyuan.en.alibaba.com/
http://zcwanliyuan.en.alibaba.com/
http://zcwanliyuan.en.alibaba.com/
http://www.yb-jx.com/
https://zongon.en.alibaba.com/
https://zongon.en.alibaba.com/
https://zongon.en.alibaba.com/


NOVASEN CO., LTD.
NOVASEN CO., 

LTD.

KOREA

www.novasen.

net

Máy dò kim loại cho sản phẩm đóng gói

nhôm (NSAMD- series)

Metal Detector for Aluminum Packaged

Product (NSAMD-Series)
B146

AGRICULTURAL

POLICY

INSURANCE &

FINANCE SERVICE

AGRICULTURAL

POLICY

INSURANCE &

FINANCE

SERVICE

KOREA www.apfs.kr Xúc tiến thương mại và dịch vụ Trade promotion and service C140,C141

ASSOCIATION OF

BUTCHERS AND

PRODUCERS OF

PROCESSED MEAT

OF THE REPUBLIC 

ASSOCIATION

OF BUTCHERS

AND

PRODUCERS OF

PROCESSED 

POLAND www.tastefule

urope.eu

Xúc tiến thương mại Trade promotion B101

EUROFINS SAC KY

HAI DANG CO.LTD

CÔNG TY TNHH

EUROFINS SẮC KÝ

HẢI ĐĂNG 

VIETNAM https://www.

eurofins.vn/vn

/

Dịch vụ kiểm nghiệm thực phẩm và giám

định sản phẩm

Product inspection services G110

INTERTEK

VIETNAM - CAN

THO BRANCH

CÔNG TY TNHH

INTERTEK VIỆT NAM

- CN CẦN THƠ

VIETNAM www.intertek.

com

Dịch vụ kiểm nghiệm Certification service G125

KIM THUAN PHAT

CO., LTD

CÔNG TY TNHH

MỘT THÀNH

VIÊN KIM THUẬN

PHÁT

VIETNAM www.kimthua

nphat.com.vn

Đèn diệt côn trùng KTP, Đèn diệt côn

trùng UK, Đèn diệt côn trùng Thái Lan,

Đèn diệt côn trùng Hàn Quốc.

Insect killer KTP H112

LOSCAM VIETNAM

CO.,LTD. 

CÔNG TY TNHH

LOSCAM VIỆT

NAM

VIETNAM www.loscam.c

om

Pallet gỗ/nhựa/lồng, xe đẩy , thùng nhựa Wooden/plastic/cage pallet, Roll Cage,

Tote Box, Crate

B117

NATIONAL

SUPPORT CENTRE

FOR AGRICULTURE

NATIONAL

SUPPORT

CENTRE FOR

AGRICULTURE

POLAND www.kowr.go

v.pl

Trung tâm Hỗ trợ Nông nghiệp Quốc gia

hỗ trợ phát triển ngành thực phẩm nông

nghiệp Ba Lan

The National Support Centre for

Agriculture supports the development of

Polish agri food-secto

B135

SAI GON NAM

PHAT TRADING

SERVICE

COMPANY LIMITED

CÔNG TY TNHH

TMDV SÀI GÒN

NAM PHÁT

VIETNAM www.saigonna

mphat.vn

màn nhựa PVC, đèn diệt côn trùng và

quạt chắn gió

PVC strip curtains, insect killer and

industrial fan.

F145

OTHERS/CÁC NGÀNH KHÁC

http://www.novasen.net/
http://www.novasen.net/
http://www.apfs.kr/
http://www.tastefuleurope.eu/
http://www.tastefuleurope.eu/
https://www.eurofins.vn/vn/
https://www.eurofins.vn/vn/
https://www.eurofins.vn/vn/
http://www.intertek.com/
http://www.intertek.com/
http://www.kimthuanphat.com.vn/
http://www.kimthuanphat.com.vn/
http://www.loscam.com/
http://www.loscam.com/
http://www.kowr.gov.pl/
http://www.kowr.gov.pl/
http://www.saigonnamphat.vn/
http://www.saigonnamphat.vn/


SHANGHAI

LEADWORLD

MACHINERY

TECHNOLOGY

CO.,LTD.

SHANGHAI

LEADWORLD

MACHINERY

TECHNOLOGY

CO.,LTD.

CHINA 国内网址：
www.leadw

orld.cn

国外网址：

Leadworld cung cấp cho bạn toàn bộ kế

hoạch và thiết kế nhà máy, để đạt được

sự cơ giới hóa và sự hợp lý nhất

Leadworld provides you with the whole

plant planning and design, to achieve

mechanization and intelligence

F107

BUSAN CHAMBER 

OF COMMERCE & 

INDUSTRY(BCCI)

BUSAN 

CHAMBER OF 

COMMERCE & 

INDUSTRY(BCCI)

KOREA

http://www.bc

ci.or.kr

Xúc tiến thương mại Trade promotion

NANOTECH 

CERAMICS CO., 

LTD.

NANOTECH 

CERAMICS CO., 

LTD.

KOREA

www.sticokore

a.com

Giày chống trượt Slip-resistance shoes

B159

http://www.bcci.or.kr/
http://www.bcci.or.kr/
http://www.sticokorea.com/
http://www.sticokorea.com/

